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THAY LỜI TựA

Kinh Viên G iác là một bộ Kinh thuộc Đ ại thừa đốn giáo, 
chỉ có những người có đủ căn tính Đ ại thừa, hay đã nhiều 
kiếp tu theo Viên G iác, thì mới lãnh thọ được. Nhưng may 
thay cho chúng ta, chư Bồ-tát trong pháp hội, phát đại bi tâm  
thỉnh Phật nói pháp phương tiện và tiệm thứ, hầu mong cho 
tất cả chúng sanh đều có thể y theo Kinh này mà tu hành, 
tiến tới quả vị Phật.

Chúng tôi một nhóm tín đồ, nhờ phước duyên đời trước, 
nên nay mới được thường lui tới Phật học đường Nam Việt, chùa 
Ấn Quang, Chợ Lớn và được nghe quí vị Giảng sư giảng dạy 
Phật pháp trong sáu bảy năm nay. Đi dần từ dễ đến khó, từ cạn 
đến sâu, càng theo học, chúng tôi càng thêm phấn khởi tinh 
thần, vì sung sướng nhận thấy một chân trời đạo lý rộng mở 
trước mắt. Nay đến Kinh Viên Giác, dưới sự giảng dạy rõ ràng 
và tận tâm của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Giáo sư Phật học 
đường Nam Việt và là ủy  viên Hoằng pháp của Tổng Hội Phật 
Giáo Việt Nam, chúng tôi càng nhận chân được giáo lý thâm  
huyền của chư Phật và thêm say sưa trên bước đường tu học.

Đ ể  đáp lại trong muôn một công ơn Đức Bổn sư Thích 
Ca đã hiện thân thuyết pháp trong 49 năm, chỉ vẽ những 
phương pháp ra khỏi sanh tử luân hồi, và để khỏi phụ công 
phu giảng dạy của Thượng tọa Thích Thiện Hoa, cùng quý vị 
Giảng sư trong Phật học đường Nam Việt, chúng tôi vội vã tập 
trung các bài học về Kinh Viên G iác này, in thành bộ, hầu kính 
tặng quý Đ ạo hữu xa gần, với lòng mong ước rằng từ nay sự 
nghiên cứu tu học của quí vị sẽ được dễ dàng và mỗi ngày 
tăng tiến.

Thưa quý Đạo hữu, Đức Phật có dạy: “Thân người khó 
được, Phật Pháp khó gặp”. Chúng ta từ vô thỉ đến nay, sống 
say chết ngủ trong trường giả danh huyễn mộng, luân hồi đã
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nhiều đời nhiều kiếp, chúng sanh cũng vẫn lại hoàn chúng 
sanh, thế chẳng là phụ cái Tâm  thường còn không mất, cái 
Tánh giác bình đẳng chân như “Viên G iác” của chúng ta lắm 
sao? Chủng ta nhờ thiện nhơn đời trước nên mới được cái quả 
làm người đời nay, thì chúng ta quyết bổi bổ cái nhân lành kia 
thêm phần mỹ mãn, quyết đoạn trừ các phiền não, tự tin mình 
có tính Viên giác và sống theo tánh ấy, đặng bước một bước 
dài trên con đường giải thoát.

Kinh Viên G iác này là một ngọn đèn soi sáng hướng dẫn 
chúng ra trên đường giải thoát, cho nên chúng tôi thành tâm và 
trân trọng giới thiệu cùng các chư Đ ạo hữu.

Cầu nguyện Tam  bảo gia hộ cho những người đã đọc bộ 
Kinh Viên Giác này, đều được nhập Viên giác tánh.

C h ợ  L ớ n , n g à y  1 7 -1 1  M ậ u  tu ấ t  ( 2 7 - 1 2 - 1 9 5 8 )  
Phật tử M INH C H ÁN H  
(Bác sĩ LÊ VĂN CẦM)
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LỜI CỦA DỊCH GIẢ

Đã gần ngót năm năm trường, mỗi buổi chiều chủ nhật, 
dưới mái chùa Ân Quang, mỗi khi lên giảng đường là tôi trông 
thấy rất nhiều Phật tử, từng cặm cụi đeo đuổi lớp học Phật 
pháp của Phật học đường Nam Việt. Chủ nhật nào cũng thế, 
các Phật tử ấy, với một nhịp độ đều đều, với nét mặt chăm chú, 
ngồi suốt gần ba tiếng đồng hồ, mà chẳng lộ dáng gì mỏi mệt.

Cảnh tượng ấy làm cho tôi cảm động vô cùng! Cảm động 
nhứt là trong những buổi giảng về Kinh Đại thừa, triết lý khô 
khan, cao siêu khó hiểu, mà các Phật tữ vẫn tỏ vẻ thích thú hân 
hoan, chăm chú nghe không xao lãng. Tôi quên mệt, lòng hoan 
hỷ vô hạn! Buổi giảng trở thành vô cùng hứng thủ cho tôi.

Tôi thường mừng thầm: Đời mạt pháp, mà vẫn có nhiều 
người rất hâm mộ học Kinh điển Đại thừa như thế này, thì còn 
quý báu nào hơn !

Sau khi nghe giảng xong Kinh Lăng Nghiêm, các Phật tù 
lại yêu cẩu giảng Kinh Viên Giác, tôi hoan hỷ nhận lời. Đời mạt 
pháp mà có nhiều người rất hâm mộ học đạo thì còn vui thú 
nào bằng !

Trước khi giảng Kinh Viên Giác, tôi có xem qua các bản 
dịch Kinh này, thấy có nhiều đoạn tôi chưa được thỏa mãn. E  
rằng đối với người học có phần khó hiểu chăng? Nên tôi cô' 
gắng dịch lại, hầu mong giúp cho người học dễ lãnh hội hơn. 
Sau nhũng đoạn dịch, tôi lại còn phụ chú, tóm tắt lại ý  nghĩa 
Kinh, nhấn mạnh những điểm quan trọng trong chánh văn.

Vì muốn xuôi thuận theo văn Việt, tránh những đoạn lặp đi 
lặp lại của văn Hán, đơn giản hóa những đoạn văn phiền toái, 
tránh những danh từ mới lạ khó hiểu, nên tôi lược dịch và chọn
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dùng những danh từ phổ thông dễ hiểu. Mặc dù các danh từ ẩy 
so với chánh văn không cân xứng lắm, nhưng tôi thiết nghĩ cũng 
không xa ý chỉnh là bao.

Hiểu thế nào, tôi dịch ra như thế ấy. Tôi vẫn biết rằng: 
“Thánh ý cao siêu, phàm tâm nan trắc”, nhưng ngòi bút tôi không 
cho phép tôi viết những gì khác hơn sự hiểu biết của tôi được.

Dịch Kinh này, tôi chỉ có một ước nguyện là:

May ra trúng với Thánh ý  đỗi phần, người học hiểu biết 
được phần nào, thì tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho 
bốn trọng ân và pháp giới chủng sanh đều thành Phật đạo.

Viết tại PH Ậ T HỌC ĐƯỜNG NAM V IỆ T  
M ùa Thu năm Đinh dậu 

nhằm 12 tháng 10 năm 1957  
TH ÍC H  T H IỆ N  HOA
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MỤC LỤC TOÀN BỘ

A.- PHẦN Tự

1,- Chương V Ă N T H Ù

2,- — PHỔ  HIẾN

3.- — PHỔ  NHÃN

4,- — KIM CANG  TẠ N G

5.- — DI LẶC

PHẦN 6,- — TH A N H  TỊN H  HUỆ

C H ÁN H 7,- — OAI ĐỨC T ự  TẠI

TÔN 8.- — BIỆN ÂM B Ồ -TÁ T

9.- — TỊN H  CHƯ N G H IỆ P  CHƯỚNG

10,- — PH Ổ  G IÁ C  B ồ -T Á T

PHẦN

11.- — V IÊ N  G IÁ C  B Ổ -TÁ T

LƯU 12,- Chương H IỂN  T H IỆ N  TH Ủ  B ổ -T Á T
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655





BÀI THỨ NHẤT

A.- Phần tự

B.. Phần Chánh tôn

CHƯƠNG VĂN

1- Ngài Văn Thù hỏi Phật

2- Phật khen ngài Văn Thù

3- Phật trả lời cho ngài Văn Thù

4- Phật chỉ “Vô minh”

5- Phật dạy : “Vô minh” không có thật thể

6- Phật dạy tu theo “Viên G iác”

7- Phật và Bồ-tát đều tu theo Viên Giác

8- Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên.
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KINH VIÊN GIÁC
(PHIÊN DỊCH VÀ LƯỢC GIẢI)

* Ngài PHẬT ĐÀ ĐA LA dịch chữ Phạn ra chữ Hán

* Tu sĩ THÍCH THIỆN HOA dịch chữ Hán ra chữ Việt

A.- Phần Tự

Chính tôi dược nghe như vầy : Một hôm, Phật 
nhập Chánh định (Chơn tâm) là nơi an trụ của chư 
Phật, cũng là chỗ thanh tịnh sáng suốt của chúng sanh.

Phật tùy thuận cảnh giới bất nhị (không hai) là 
chỗ thể tánh bình đẳng của chúng sanh và chư Phật. 
Thể tánh này thanh tịnh viên mãn khắp giáp cả 
mười phương, tâm và cảnh đều vắng lặng (ngã pháp 
đều không).

Từ cảnh giới “bất nhị” này mà hiện ra có các cõi 
Tịnh độ và mười vạn vị Đại Bồ-tát, như ngài Văn Thù 
Sư Lợi Bồ-tát, ngài Phổ Hiền Bồ-tát, ngài Di Lặc Bồ- 
tát, ngài Phổ Nhãn Bồ-tát, ngài Kim Cang Tạng Bồ- 
tát, ngài Di Lặc Bồ-tát, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát, 
ngài Uy Đức Tự Tại Bồ-tát, ngài Diệu Âm Bồ-tát, 
ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ-tát, ngài Phổ Giác 
Bồ-tát, ngài Viên Giác Bồ-tát, ngài Hiền Thiện Thủ 
Bồ-tát v.v... Những vị Bồ-tát này, đều được bậc 
Thượng thủ trong chúng hội, cùng với quyến thuộc 
đều nhập chánh định, dồng ở trong Pháp hội thanh 
tịnh bình đẳng của Như Lai (ở trong Viên Giác).
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Lược GIẢI

“Viên Giác” tức là chỉ cho “Bản tâm thanh tịnh”. Vậy muốn nói 
và nghe cảnh giới thanh tịnh, cô' nhiên không thể ở nơi cảnh vọng 
tâm mà nói và nghe được, nên Phật nhập Chánh định để nói Kinh 
Viên Giác, thì các Bồ-tát cũng nhập Chánh định, mới nghe và hiểu 
được Kinh Viên Giác. Các Phật tử đọc Kinh này, trước phải định 
tâm chuyên chú mới hiểu được.

Đại ý đoạn này là Phật và Bồ-tát nhập Chánh định để nói và 
nghe Kinh Viên Giác.

ZlỊ>
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Bề- Phẩn Chánh tôn

I.- CHƯƠNG VĂN THÙ
1,- NGÀI VĂN THÙ HỎI PHẬT

Khi ấy ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát ở trong đại 
chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, 
rồi chấp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng :

B ạch Đức Đ ại b i T h ế Tôn, x in  N gài v ì th ính  
chúng trong pháp h ộ i h iện  tạ ỉ này  và các  
chúng sanh cầu Đ ại thừa đời sau, từ  b i chỉ dạy:

1) N ói lạ i nhơn địa tu  hành thanh tịnh  của  
Như Lai;

2) Các vị B ổ-tát đ ố i với Đ ại thừa, đã phát 
tâm  thanh tịnh  (Bồ-đề) rồi, ỉàm  sao xa lìa  được 
các bịnh (trừ vọng); k h iến  cho các chún g sanh  
khỏi đọa vào đường tà (tà kiến).

Ngài Văn Thù Bồ-tát thưa thỉnh như vậy ba lần, 
kính lạy rồi trở lui, cùng với dại chúng ngồi yên lặng, 
để chờ nghe lời Phật chỉ giáo.

LƯỢC GIẢI
Đại ỷ đoạn này là ngài Văn Thù hòi Phật hai điều :

1) Phật đã tu hành như thế nào mà được thành Phật ?

2) Các vị Bổ-tát, khi đã phát tâm Bồ-đề rồi, làm sao cho các 
vọng đừng sanh ?

Câu hỏi thứ nhất giống như câu hỏi trong Kinh Lăng 
Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật : "... Xin Phật chỉ dạy cho con
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phương pháp nào mà tất cả các Đức Phật tu hành đều được thành 
đạo chứng quả...”.

Câu hỏi thứ hai, giống như câu hỏi trong Kinh Kim Cang, 
Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Làm sao an trụ Chơn tâm và làm sao 
hàng phục được vọng tâm...” (Vân hà Ưng trụ, vân hà hàng phục 
kỳ tâm).

%

2.- PHẬT KHEN NGÀI VĂN THÙ

Khi ấy Đức Thế Tôn kêu ngài Văn Thù Sư Lợi 
Bồ-tát mà dạy rằng :

N ày T h iện  nam, quý lắm  ! Ông vì các v ị Bồ- 
tá t h iện  tạ i và tấ t cả chúng sanh đời sau cầu  
pháp Đ ại thừa mà thưa h ỏ i :

1) Nhơn địa tu  hành  của Như Lai;

2) Khỉ đã phát tâm  thanh tịnh  rồi, làm sao  
xa lìa  các bịnh, đ ể  khỏi đọa vào tà k iến . Vậy ông  
hãy chăm  chú nghe, Ta sẽ vì các ông chỉ giáo.

Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát và đại chúng 
đều hoan hỷ, vừa kính cẩn và vừa chăm chú chờ nghe 
lời Phật dạy bảo.

LƯỢC GIẢI

Phật trước khen ngợi, rồi sau dặn dò phải chăm chú nghe, là 
vì “Viên Giác” là cảnh giới thanh tịnh, phải định tâm chú thần mà 
nghe, không thể dùng tâm sanh diệt, ý nghĩ xằng xiêng mà nghe 
hiểu được.
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3.- PHẬT TRẢ LỜI CHO NGÀI VĂN THÙ

Này T hiện nam, Như Lai có pháp “Đ ại Đà- 
la-ni”(1) tên  là “V iên  G iác”. Từ tánh  “V iên  G iác” 
này m à sanh ra tấ t cả các pháp thanh tịn h  : 
Chơn như, Bồ-đề (Trí giác) N iết-bàn (Viên tịch) và  
Ba-la-m ật (Đáo bỉ ngạn), nay Ta sẽ dạy trao cho  
các ông.

N ày Văn Thù, nhơn địa tu  h àn h  của  các  
Đức Phật, đều  y  “V iên  G iác” này m à vĩnh  v iễn  
đoạn trừ  vô m inh, được sáng su ất thanh tịnh  
v iên  m ãn, n ên  m ới được thành Phật. -  Vậy “vô  
m inh” là g ì ?

LƯỢC GIẢI
Ngài Văn Thù hỏi nguyên nhơn tu hành của các Đức Phật 

thế nào? -  Đến đây Phật mới trả lời : Tất cả chư Phật đều y “Viên 
Giác” để chiếu phá vô minh mà được thành Phật. Nào là: Chơn 
như, Bồ-đề, Niết-bàn và Bát-nhã Ba-la-mật-đa v.v... cũng đều là 
“Viên Giác” này mà lưu xuất.

Vậy muốn ngộ được “Viên Giác”, trước phải hiểu rõ. Vô 
minh và diệt trừ vô minh là điều cần nhứt.

■ifea

4.- PHẬT CHỈ “VÔ MINH”

N ày T hiện  nam, tấ t cả chúng sanh từ  h ồ i  
nào đ ến  giờ, bị n h iều  m ón đ iên  đảo làm  m ê mờ 
tánh  “V iên  G iác”, như người lạc đường, lầm  lộn

(1) Đà-la-ni. -  Hán dịch là “Tổng Trì”, nghĩa là : Tóm giữ không mất. Đây là 
nói tánh “Viên Giác" tóm chứa hằng sa các công đức, giữ gin không mất.
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bốn phương. Đ iên  đảo vọng h iện  ra thân  và  
tâm , rồ i ỉầm  nhận  thân  tứ  đại giả  h iệp  này ỉàm  
thân  m ình. Chấp cá i vọng  n iệm  sanh d iệt  
d u yên  theo  bón g dáng của sáu  trần  cho là  thật  
tâm  m ình. Như người nhặm  con m ắt, thấy trong  
hư không có các hoa đấm , hoặc m ặt trăng thứ  
h aỉẻ Thật ra trong hư không chẳng có hoa đốm  
hay m ặt trăn g  thứ hai, nhưng v ì người nhặm  
con m ắt vọn g  chấp. Bởi vọng chấp, n ên  chẳng  
những không b iế t được hư không, mà lạ i thêm  
mê lầm  chấp th ật có hoa đôm  sanh. Vì mê lầm  
mà có sanh tử  luân  hồi, n ên  gọ i là  “vô m inh”.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này Phật chỉ rõ cái “vô minh”. Vô minh là những cái 

vọng tưởng điên đảo che mờ tánh “Viên Giác” (bản tâm thanh tịnh).

Bởi vô minh vọng hiện ra có thân có cảnh rồi chúng sanh 
trở lại chấp thật ngã thật pháp, tạo ra vô số nghiệp, mê mờ chồng 
chập, che đậy tánh Viên Giác ! Vì thế mà nhiểu kiếp sanh tử luân 
hồi, trầm luân trong biển khổ.

Cũng như người bị buồn ngủ (dụ do vô minh) nổi lên, làm 
cho mê mờ tánh tỉnh táo (dụ cho Viên Giác); nhơn đó hiện ra cảnh 
chiêm bao đủ cả người và vật (hiện thế giới và chúng sanh), rồi 
cũng khóc cũng cười, cũng mừng cũng giận, mỗi mỗi đều cho là 
thiệt cả, nên luyến ái triền miên, từ giấc chiêm bao này tiếp tục 
qua giấc chiêm bao khác, không biết chừng nào thức tỉnh.

Đây là dụ cho vô minh chổng chập che mờ tánh “Viên Giác” 
(Chơn tâm).

664



5.- PHẬT DẠY “VÔ MINH” KHÔNG CÓ THẬT THỂ

N ày Thiện nam! Cái “Vô m inh” này  không  
có thật th ể  (thật vật). Như người ngủ ch iêm  bao, 
thấy các cảnh vật, đến  kh i thức rồi, th ì cảnh  
vật k ia  không còn; và như người h ế t  nhặm , th ì 
các hoa đốm  trong hư không tự  tiêu  d iệt. Lúc 
bấy giờ không th ể  n ó i “th ật có chỗ hoa d iệ t”, vì 
không thật có chỗ hoa sanh v ậyẽ

Tất cả chứng sanh ở  trong cá i “kh ôn g  sanh  
d iệ t” (tánh Viên Giác) m à vọn g  th ấy  có sanh d iệt, 
cho n ên  mới bị trầm  ỉuân  trong b iển  sanh tử  
lu ân  hồi.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này Phật dạy: Tất cả chúng sanh vẫn ở trong bản 

tánh Viên Giác thanh tịnh không sanh diệt, mà tự mình mê mờ (vô 
minh) vọng thấy có sanh diệt, nên vĩnh kiếp triền miên, luống chịu 
trôi lăn trong b iển  sa n h  tử luân hồi, th ật đ á n g  b u ồn  thư ơ ng !

Nhưng “Vô minh” là hư vọng, không có thật thể, cho nên khi 
giác ngộ rồi, thì nó tự hết. Cũng như cái “Tối”, vì nó không có thật 
thể, nên khi “Sáng” đến, thì “Tối” tự mất. Nếu vô minh là vật có 
thật, như núi, như sông v.v... thì không dễ gì làm tiêu nó được.

Phật lại tỷ dụ : Vô minh như chiêm bao, không phải thật vật, 
nên khi thức rồi thì cảnh chiêm bao tự mất. -  Vô minh như mắt 
người bị nhặm, thấy đốm hoa lăng xăng giữa hư không, khi hết 
nhặm rồi, thì hoa đốm liền tiêu.

6.- PHẬT DẠY TU THEO “VIÊN GIÁC”

Này Thiện nam, nhơn địa tu hành của Như  
Lai là tu theo V iên Giác. Nghĩa là : b iế t các pháp
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đều hư huyễn, như đốm hoa giữa hư không, thì 
không còn sanh tử  ỉuân  hổi và cũng không có 
người chịu  sanh tử luân  hồi.

K hông phải phá hoại, làm  cho các pháp m ất 
đi mà k êu  là  không, chính bản tính của các  
pháp nó tự  không. Cái “b iế t (năng biết) các pháp  
không” dó, cũng như hư không. “Cái b iết như hư  
không”, cũng không ỉuôn. Nhưng không th ể  n ó i : 
“không có cá i b iế t”. P hải dứt trừ h ết cả “có” và  
“không”, như th ế  mớỉ gọi là  “tùy thuận tánh  
V iên Giác” (tu Viên Giác).

LƯỢC GIẢI
Đoạn này Phật dạy tu theo “Viên Giác”, có 5 từng bực:

1) Từng bực thứ nhứt, lả quán các pháp đểu hư huyễn, 
như hoa đốm giữa hư không, nên không sanh tâm tham, sân, si. 
Ba độc không sanh, thì ba nghiệp thân, khẩu, ý chẳng tạo 
nghiệp. Vì không tạo nghiệp, nên không có cảnh luân hổi và 
người bị luân hổi.

2) Trên nói “cảnh bị biết” không, nói đến từng thứ hai là “cái 
tâm hay biết” cũng như hư không.

3) Đến từng thứ ba, là cái biết “cái tâm hay biết cũng như hư 
không” cũng không luôn.

4) Sợ người lầm chấp cảnh giới này không có cái biết, nên 
đến từng thứ tư, Phật dạy tiếp : “không phải là không có cái biết”.

5) Đến từng thứ năm, Phật dạy phải rời các vọng chấp “có” 
và “không”, mới nhập được tánh Viên Giác.

■afjnr-
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7.- PHẬT VÀ BỔ-TÁT ĐỀU TU THEO “VIÊN GIÁC”

Tại sao th ế  ? Vì trong Như Lai Tạng (Viên 
Giác) không có sanh d iệt, không có thấy b iết, 
như hư không thường còn, chẳng lay động, như  
tánh  của pháp giớ i v iên  m ãn khắp giáp  cả mười 
phương.

Đ ây gọi là  chỗ nhơn địa tu  hành  của Như  
Lai, các v ị B ổ-tát cũng nhơn nơi đây mà ph át  
tâm  thanh tịnh  tu  theo Đ ại thừa. Chứng sanh  
đởỉ sau cũ n g  phải y  theo đây tu  hành, m ới khỏi 
đọa vào tà k ỉế n ề

LƯỢC GIẢI
Như Lai Tạng là tánh Như Lai hàm chứa tất cả các pháp; 

cũng gọi là “Viên Giác”, cũng kêu là “Pháp giới tánh” (bản tánh 
của các pháp). Nó viên mãn khắp giáp cả mười phương, không có 
sanh diệt và cũng không tri kiến, như hư không thường còn chẳng 
lay động.

Phật dạy : Đây là chỗ tu hành của Như Lai. Các vị Bồ-tát 
cũng nhơn nơi đây phát tâm thanh tịnh tu Đại thừa. Chúng sanh 
đời sau cũng phải y nơi đây tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo.

Ngài Văn Thù hỏi 2 câu :

1) Nhơn địa tu hành của Như Lai

2) Các vị Bồ-tát phát tâm Bồ-đề tu theo Đại thừa, làm sao 
phá trừ được các vọng? Đến đây Phật đã dạy xong.

8,-PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

Kế đó Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa 
trên, mà nói bài kệ rằng :
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Văn Thù ! Ông phải b i ế t :
Chỗ chơn địa tu  hành  
Của các Đức Như Lai 
Là dùng trí V iên  Giác 
Phá trừ  h ế t vô m inh :
B iết các pháp hư huyễn  
Thì khỏi bị lu ân  hồỉ.
Cũng như người ch iêm  bao,
Thức rồ i cảnh  m ộng h ế tỆ
Cái b iế t cũng kh ông còn
Sáng su ốt khắp mười phương (Viên Giác),
B ình đẳng kh ông chuyển  động

Tức th ì thành  P hật đạo  
Các h u yễn  d iệ t h ế t rồi,
Thành đạo cũng không thành :
Xưa nay tính  v iên  mãn.
B ổ-tát y  nơi dây,
P hát tâm  đại Bổ-đề,
Các chún g sanh đời sau  
Tu đây mới k h ỏi đọaẾ

LƯỢC GIẢI
Đại ý bài kệ này : Các Đức Phật dùng trí Viên Giác phá trừ 

vô minh. Nghĩa ià : biết muôn vật đều hư huyễn, như hoa đốm 
giữa hư không, không sanh tâm nhiễm trước, nên khỏi bị luân hồi.
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Người được giác ngộ rồi cũng như thức giấc chiêm bao: các 
cảnh vật đều không còn -  cảnh “bị biết” đã không, nên “cái biết” 
(năng biết) cũng không. Vì năng và sở đều không nên tánh Viên 
Giác mới hiện ra sáng suốt chiếu khắp cả mười phương, bình đẳng 
không chuyển động, như thế là “thành Phật”.

Nói “thành Phật” là tạm nói mà thôi, thật ra cũng không 
“thành”. Vì tánh “Viên Giác” của mỗi người đểu sẵn có, chỉ trừ 
hết “vô minh” rồi thì “Viên Giác” tự hiện ra, chớ có gì đâu mà gọi 
là “thành”.

Cũng như người có sẵn hòn ngọc trong túi, chẳng qua vì 
quên, nên in như mất. Đến khi nhớ lại thì ngọc vẫn ở sẵn trong túi 
áo, chớ đâu phải mới “đặng”. Bởi thế nên nói “thành đạo cũng 
không thành”.

Phật y theo Viên Giác này mà tu, Bồ-tát cũng y theo Viên 
Giác này mà phát tâm Bồ-đề, cho đến chúng sanh đời sau cũng 
phải y theo Viên Giác này tu hành mới khỏi lạc vào tà đạo.
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BÀI THỨ HAI

II.- CHƯƠNG PHỔ HIỀN

1- Ngài Phổ Hiền hỏi Phật

2- Phật khen ngài Phổ Hiền

3- Phật trả lời cho ngài Phổ Hiền

4- Phật dạy pháp tu để nhập “Viên giác”

5- Phật dạy pháp tu ly huyễn

6- Phật dạy “Giác ngộ” không có tuần tự, 

“rời huyễn” chẳng cần phương tiện.

7,- Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên.
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II.- CHƯÚNG PHỔ HIỀN
1. NGÀI PHỐ HIẾN HỎI PHẬT

Khi ấy ngài Phổ Hiền Bồ-tát, ở trong đại chúng 
dứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi 
chấp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng :

-  B ạch Đức Đ ại bi T hế Tôn, x in  N gài vì các  
v ị B ổ-tát ở  trong h ộỉ này  và tấ t cả chúng sanh  
đời sau tu  Đ ại thừa, từ  b i chỉ dạy phương pháp  
tu  hành đ ể  vào cảnh  giớ i V iên  Giác thanh tịnh.

B ạch  T hế Tôn, n ếu  chúng sanh b iế t các  
pháp đều  như huyễn , thân  và tâm  này cũng  
huyễn, th ì cần  gì phải tu  ? Tại sao còn  dùng cá i 
“h u yễn ” trở lạ i tu  “pháp h u yễn ” làm  gì ?

Lại nữa, n ếu  các pháp hư h u yễn  đ ều  d iệ t  
h ết, th ì thân  tâm  này cũng diệt; n ếu  thân  tâm  
đều  d iệ t th ì lấy  ai tu  hành  mà gọ i là  “tu pháp  
như h u yễn ” ?

B ạch T h ế Tôn, n ếu  các chúng sanh không  
tu  hành, vẫn  ở  m ãi trong cảnh sanh tử  h u yễn  
hóa m à chẳng tự  b iết, th ì ỉàm  sao dẹp  trừ  các  
tâm  vọn g  tưởng, đ ể  g iả i thoát được sanh tử  
luân  h ồ i ?

Xin P hật vì chúng sanh đời sau, chỉ dạy  
phương tiện  tu  tập  và thứ  lớp tu hành như th ế  
nào, để cho chún g sanh kh i nghe đ ến  cảnh  giới
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V iên  G iác thanh tịnh  này, y theo đó tu  hành, 
vĩnh  v iễn  xa lìa  được các vọng huyễn .

Ngài Phổ Hiền Bồ-tát thưa thỉnh như vậy ba 
lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui.

LƯỢC GIẢI

Đại ý đoạn này là ngài Phổ Hiền Bồ-tát hỏi Phật:

1.- Nếu tất cả chúng sanh biết các pháp tu đều như huyễn, 
thì cần gì phải tu, vì nó là huyễn. Tại sao còn dùng cái huyễn 
(thân tâm) tu pháp như huyễn làm gì ?

2,- Nếu chúng sanh chấp pháp là huyễn mà không tu, thì 
vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát?

Xin Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự 
như thế nào, mới nhập được cảnh giới Viên Giác thanh tịnh?

2.- PHẬT KHEN NGÀI PHổ HIỀN

Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Phổ Hiền Bồ-tát 
và dạy rằng :

N ày T h iện  nam, quí lắm! Ông v ì vị Bồ-tát 
h iện  tạ i và chúng sanh đời sau, h ỏ i về phương  
tiện  và  thứ  lớp tu  tập  pháp m ôn “Như huyễn  
Tam-m uội” của  Bổ-tát, k h iến  cho chúng sanh xa  
lìa  các hu yễn . Vậy các ôn g  n ên  chăm  chú nghe, 
Ta sẽ v ì các ôn g  khai thị.

Khi đó, ngài Phổ Hiền Bồ-tát và dại chúng đều 
hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo.
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Lược GIẢI

Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị Đại Bồ-tát. Ngài Văn Thù tiêu 
biểu cho Đại trí. Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho Đại hạnh. Có Đại trí 
(Căn bản trí) mới phá trừ được căn bản vô minh. Có Đại hạnh mới 
hoàn thành được công hạnh của Phật. Người tu hành lúc nào cũng 
phải đủ cả “Trí và Hạnh". Có “Tri" mới phá được vô minh và thấu rõ 
chân lý. Có “Hạnh” mới đạt được chân lý, hoàn thành quả Phật.

Đoạn này Phật khen ngài Phổ Hiền Bồ-tát, vì chúng sanh 
mà hỏi pháp tu “Như huyễn tam-muội”.

(1) Chữ “Tam-muội” Hán dịch là “Định” hay “Chánh thọ”. Vì 
nhiếp tâm chuyên chú một chỗ, không cho xao lảng, nên gọi là 
“Định”. -  Ngài Tôn Mật nói: “Rõ thấu thân và tâm đều như huyễn, 
thầm hiệp với Chơn như, như thế gọi là “Chánh thọ”.

Nghĩa bóng của chữ “Tam-muội”, là chỉ cho công việc làm 
đã quá thuần thục. Như người niệm Phật, có khi niệm mà có lúc 
lại quên, còn bị các vọng niệm xen tạp; như thế là chưa được tam- 
muội. Bao giờ người niệm Phật, chỉ ròng rặc một niệm Phật thôi 
(nhứt tâm bất loạn) không có một niệm gì khác xen vào, đi đứng 
nằm ngồi, bất luận chỗ nào hay lúc nào, từ năm này cho đến 
tháng nọ, cũng vẫn nhớ niệm Phật, như thế gọi là được “Niệm  
Phật Tam-muội”.

Chúng ta quán các vật đều hư huyễn; nhưng có khi lại thấy 
là thiệt, như thế chưa được “Như huyễn Tam-muội”. Bao giờ đi 
đứng ngồi nằm, bất luận giờ phút nào hay nơi nào cũng đều thấy 
các pháp hoàn toàn hư huyễn, như thế là chúng ta được pháp 
“Như huyễn Tam-muội”.

&

3.- PHẬT TRÀ LỜI CHO NGÀI P H ổ  HIỀN

-  N ày  T h iện  nam  ! T ất cả  cá c  cả n h  v ậ t  
h u y ễn  h óa  (thế giới, chúng sanh) củ a  ch ú n g  sanh , 
đ ề u  san h  tron g  tâm  V iên  G iác m ầu  n h iệm  củ a
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Như Lai. Các pháp hư h u yễn  có diệt, mà tánh  
V iên  G iác v ẫ n  k h ô n g  d iệ t. C ũ n g n h ư  h oa  đốm  
sanh trong hư không, các  hoa đốm  hư huyễn  
k ia  c ó  h o ạ i  d iệ t ,  m à  t á n h  h ư  k h ô n g  c h ẳ n g  h ề  
h o ạ i d iệ t.

LƯỢC GIẢI

Hoa đốm là dụ cảnh vật, hư không là dụ Viên Giác. Đại ý 
đoạn này là nói các pháp giả dối hư huyễn giữa này, đều sanh 
trong Viên Giác (Chơn tâm). Các pháp hư huyễn diệt mà tâm Viên 
Giác không diệt. Cũng như các hoa đốm sanh trong hư không, các 
đốm có diệt, mà hư không không diệt.

ạíuKỊ>

4.- PHẬT DẠY CÁC PHÁP TU ĐE n h ậ p  v iê n  g iá c

K hi c á c  h u y ễn  cả n h  d iệ t  rồ i, th ì c á i h u y ễn  
tâm  c ủ a  h à n h  g iả  cũ n g  th eo  đó m à d iệ t  lu ôn . 
Đ ến  khi các h u yễn  (năng và sở) đ ều  d iệ t h ết, th ì 
c á i tâm  V iên  G iác k h ô n g  v ọ n g  đ ộ n g  tự  h iện .

Bởi đối với vọng h u yễn  mà n ó i “V iên  G iác” 
n ê n  V iên  G iác cũ n g  trở  th à n h  v ọ n g  h u y ễn , v ì 
c ò n  ở  tro n g  v ò n g  đ ố i đ ã i vậ y . Đ ến  cả n h  g iớ i 
n à y , n ế u  n ó i “V iên  G iác” th ì ch ư a rờ i v ọ n g  
h u y ễn  đã đàn h , m à n ó i là  “k h ô n g  V iên  G iác” 
th ì cũ n g  chẳng rời được vọng h u yễn ẵ

T hế nên , các vọn g  h u yễn  (có và không) đều  
p h ả i b ị d iệ t  h ế t  rồ i, m ới g ọ i là  V iên  G iácế

LƯỢC GIẢI

Đoạn này lý lẽ uyên thâm, có 5 từng:
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1. Huyễn cảnh diệt

2. Huyễn tâm cũng diệt

3. Các huyễn (năng, sở) diệt hết, tâm “Viên Giác” hiện bày.

4. Bởi đối vọng huyễn mà gọi “Viên Giác”, nên Viên Giác 
cũng trở thành vọng huyễn. Vì còn ở trong vòng đối đãi phân biệt, 
nên chưa phải là “Viên Giác”.

5. Nếu “chấp có Viên Giác” thì ở  trong vòng vọng huyễn, 
mà “chấp không Viên Giác” cũng còn ở trong vòng vọng huyễn. 
Các vọng huyễn : có, không, sanh, diệt, phải, chẳng v.v... đều 
phải diệt hết rồi, thế mới đúng là “Viên Giác”.

Đại ý đoạn này nói: “Tánh Viên Giác” (Chơn Tâm) không 
thể dùng lời nói mà luận bàn được, cũng không dùng ý suy nghĩ 
mà suy nghĩ được. Nếu vừa móng tâm động niệm, nghĩ thánh nói 
phàm, cho thế này là vọng, thế kia là Chơn như thế là hãy còn 
trong vòng đối đãi, hễ còn đối đãi phân biệt, thì đều là vọng huyễn 
cả; phải rời hết các vọng huyễn mới đúng là “Viên Giác”.

#
5Ề- PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁP LY HUYEN  

N ày T hiện nam  ! Tất cả các v ị Bổ-tát và  
ch ú n g  sa n h  đ ờ i sau , cầ n  p h ả i x a  lìa  cá c  v iệ c  
như sau : 

1) Xa lìa  các cảnh  g iớ i h u yễn  hóa hư vọng. 
N hư ng cò n  c á i “Tâm  b iế t  x a  lìa ”;

2) Cái “Tâm b iế t xa lìa” đó cũng là  huyễn , 
n ê n  cũ n g  xa  lìa  luôn;

3) Cái “xa lìa” đó cũng là  huyễn , n ên  cũng  
xa  lìa;

4) C á i “l ìa  c á i  x a  l ì a ” c ũ n g  là  h u y ễ n ,  n ê n  
cũ n g  p h ả i xa  lìa  luôn;
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5) P hải không còn cái gì để “xa lìa” nữa, như  
th ế  mới gọi là trừ được các huyễn.

Tỷ như người kéo cây lấy lửa, dùng hai m iếng  
củi tre cọ xát nhau; cọ cho đến khỉ ỉửa phát ra, trở 
lại cháy hai m iếng tre; cháy đến lúc củi hết, ỉửa 
tàn tro bay, bấy giờ chỉ còn đất trống.

D ùng “cá i h u yễn” tu  các “pháp huyễn” cũng  
thế. Khi các h u yễn  d iệt h ết rồi, không phải là  
đoạn diệt, mà lúc bấy giờ tánh V iên Giác tự h iện  
bày.

LƯỢC GIẢI
Đại ý đoạn này nói : Người tu hành trước hết phải lìa các 

huyễn cảnh, sau lìa huyễn tâm; lìa cho đến không còn cái gì để lìa 
nữa, thế mới là lìa được hết các huyễn. Lúc bấy giờ cái phi huyễn 
là “Viên Giác tánh” hiện ra. Như thế thì “Viên Giác tánh” không 
phải là đoạn diệt.

Như người kéo lửa (dụ cho tu như huyễn) ban đầu dùng hai 
miếng củi tre cọ nhau (dụ cho tâm và cảnh), khi lửa phát ra trở lại 
cháy hết củi đến lúc lửa tàn tro bay (tâm cảnh đều hết), bấy giờ 
chỉ còn đất trống (dụ cho Viên Giác).

6.- PHẬT DẠỴ : “GIÁC NGỘ” KHÔNG CÓ TUẦN Tự, 
“RỜI HUYỄN” CHẲNG CAN PHƯƠNG TIỆN

-  Này T hiện  nam  ! Khi b iế t được các pháp  
hư huyễn , tức là  lìa  được các huyễn , chớ không  
cần  phải có phương tiện  gì khác. Lìa được các  
h u yễn  tức là  “G iác”, cũng không có lớp lang  
tuần  tự  gì.
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Tất cả B ồ-tát và chứng sanh đờỉ sau, y  như  
th ế  mà tu hành, m ới xa lìa  được các huyễn .

LƯỢC GIẢI
Phật dạy người biết các pháp là hư huyễn thl không còn cố 

chấp và tham luyến các pháp nữa, tức là lìa được các huyễn rồi, 
chớ không có phương pháp tu tập nào khác. Câu này giống như 
câu trong Kinh Lăng Nghiêm : “Giác mê, mê diệt” (Giác ngộ được 
cái mê, thì cái mê ấy hết). Cũng như người khi biết mình là chiêm 
bao, thì không còn chiêm bao nữa.

Lìa được các vọng huyễn, tức thì “Viên Giác” hiện bày, thế 
nên không có lớp lang từng bực. Dụ như khi ánh sáng đến, thì cái 
tối liền diệt; tối vừa diệt thi sáng vừa hiện, không có lớp lang tuần 
tự chi hết.

Đoạn trước ngài Phổ Hiền có hỏi thứ lớp tu pháp môn như 
huyễn thế nào. Đến đoạn này Phật đã trả lời xong.

rtf*

7. PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này, 
nên nói bài kệ rằng :

P hổ H iền  ! Ông n ên  b iế t :
Các vô m inh huyễn  hóa  
Của tấ t cả chúng sanh,
Từ vô th ỉ đ ến  giờ,
Đ ều sanh trong V iên Giác 
Của các Đức Như Lai.
Cũng như các hoa đốm  
Sanh trong thái hư không,
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Hoa đốm  d iệ t h ế t rồi, 
Hư không vẫn  trong tịnh. 
Các h u yễn  từ  “G iác” sanh, 
H uyễn d iệt, “G iác” v iên  m ãn, 
V iên G iác không vọng động. 
Các Bổ-tát h iện  tạ i 
Và chún g sanh đời sau, 
Thường p h ải xa lìa  huyễn . 
Xa lìa  cho h ế t huyễn , 
Như lửa từ  cây sanh  
Trở lạ i cháy  h ế t cây; 
Lửa tàn  tro bay tậ n Ễ 
“Giác ngộ” không tuần  tự. 
“Phương tiện ” cũng không cần. 

LƯỢC GIẢI

Đại ý bài kệ này Phật dạy : Các vô minh vọng huyễn của 
chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, đều sanh trong tâm Viên Giác của 
Như Lai. Đến khi các vô minh vọng huyễn diệt rồi, thì tâm “Viên 
Giác” hiện ra, không có tuần tự và cũng không cần có phương tiện 
gì khác.

Dụ như hoa đốm sanh trong hư không, khi hoa đốm diệt hết 
thỉ hư không tự trong tịnh. Và như lửa từ trong cây sanh, trở lại đốt 
cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khói tan tro tận, lúc bấy giờ chỉ 
còn bầu trời trong suốt.
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LƯU Ý :
Trong chương Phổ Hiền này, chúng ta nên lưu ý về câu hỏi 

của ngài Phổ Hiền và lời đáp của Phật, vì rất quan hệ đến đời tu 
hành của chúng ta.

Ngài Phổ Hiền hỏi rằng : “Đã là huyễn thì cần gì phải tu ? 
Tại sao còn dùng thân tâm như huyễn để tu hành như huyễn ? 
Đoạn này nếu chúng ta hiểu lầm, thì không sao khỏi sanh ra 
những vọng chấp : “Thân huyễn, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn 
v.v...” rồi trăm việc lành đều bỏ xuôi, thật là nguy hại vô cùng !

Vậy ta cẩn phải xét kỹ về đoạn trả lời của Phật. Đại ý Phật 
dạy rằng : Tuy biết các pháp là “huyễn” nhưng cần phải tu mới đạt 
đến chỗ “phi huyễn” (chơn). Cũng như vẫn biết “tiếng gõ bảng” 
của thầy giáo cũng là ồn, nhưng nếu không có “tiếng gõ bảng” 
của thầy giáo, thì không sao dẹp được hết tiếng ồn ào của học trò. 
Đến khi hết tiếng ổn ào của học trò thì tiếng gõ bảng cũng không 
cần nữa.

Tổ sư đã dạy : “Hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan 
thành”; nghĩa là các việc tu hành đều thuộc về hữu vi pháp, tuy 
biết là vọng, nhưng nếu bỏ đi không tu thì khó thành Đạo Phật, cổ  
nhơn dạy : “Đạp gai lấy gai mà lể” hay là : “Phải dùng giặc để dẹp 
giặc” cũng là nghĩa ấy.

vẫn biết “Viên Giác tánh” không phải huyễn, nhưng muốn 
nhập Viên Giác, thì phải dùng huyễn để trừ huyễn. Khi các huyễn 
diệt hết, thì tánh “Viên Giác” mới hiện.

Cổ Đức dạy : “Thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, vạn sự môn 
trung bất xả nhứt pháp”, nghĩa là : về  chỗ lý tánh Chơn thật (Viên 
Giác) thì không thọ một mảy trần; nhưng về sự tướng tu hành, thì 
không bỏ một việc nhỏ.

Đây là một qui tắc từ nghìn xưa. Những vị tu hành được 
thành quả đạo, không một ai vượt ngoài qui tắc này.
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BÀI THỨ BA

I I I . -  CHƯƠNG PHỔ NHÃN

1- Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật

2- Phật khen ngài Phổ Nhãn

3- Phật dạy phương pháp tu

4- Phật dạy quán “Thân” như huyễn

5- Phật dạy quán “T âm ” như huyễn

6- Huyễn hết thì Chơn hiện

7- Dùng ngọc Ma-ni dụ tánh Viên Giác

8- Vì có kẻ lìa huyễn và người chưa lìa được, nên
phân ra có Thánh và Phàm.

9- Viên G iác hiện, thì các pháp đều thanh tịnh

10- Vì hiện tượng bình đẳng nên bản thể bình đẳng.

11- Bản thể và hiện tượng khắp cả mười phương

12- Vì chứng Viên Giác nên thấy các pháp bình đẳng

13- Tu và chứng mà thật ra không có tu và chứng.

14- Sanh tử và Niết-bàn đều như mộng

15- Các pháp bình đẳng

16- Tóm lại

17- Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên
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III. CHƯƠNG PHỔ NHÃN

1. NGÀI PHỐ NHÃN HỎI PHẬT

Khi ấy ngài Phổ Nhãn Bồ-tát, ở trong dại chúng 
đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi 
chấp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng :

-  B ạch  Đức Đ ại b i T h ế Tôn, x in  N gài v ì các  
v ị B ồ-tát Ồ trong h ộ i này  và tấ t cả chúng sanh  
đời sau, g iản g  dạy thứ lớp tu  hành của B ồ-tát.

B ạch  T h ế Tôn, như  chúng sanh kia, kh i 
nghe P h ậ t n ó i P háp  “ly h u yễn  tam -m uội” này, 
tâm  san h  m ê m uội, vì kh ôn g  b iế t làm  sao đ ể  hạ  
thủ côn g  phu. Vậy, n ếu  kh ông có phương tiện  
chơn chánh  và suy ngh ĩ chân  chánh, th ì không  
th ể  ngộ nhập được V iên  G iácệ

Xin N gài mở lòn g  từ  bi, vì những người 
chưa ngộ như  ch ú n g  con h iện  tạ i và các chún g  
sanh  đời sau, tạm  lập  ra các phương tiện  : P h ải 
tu  h àn h  th ế  nào  ? P h ải suy ngh ĩ (tư duy) làm  
sao? P h ả i an trụ  và  giữ  gìn  (trụ trì) th ế  nào  m ới 
được ngộ nhập V iên  G iác ?

Ngài Phổ Nhãn Bồ-tát thưa thỉnh như vậy ba 
lần, kính cẩn lễ Phật rồi trở lui.

LƯỢC GIẢI

Đoạn trước ngài Phổ Hiền Bổ-tát hỏi Phật, ý hỏi rất u thâm. -
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Phật xứng theo Tý Viên đốn mà trả lời rằng : “Giác ngộ, không có 
từng tự; biết huyễn là lìa được huyễn, không cần phương tiện”.

Ngài Phổ Nhãn Bồ-tát, vì thấy Phật nói Pháp môn “Viên 
đốn” như thế, nghĩ rằng : duy có những người trình độ cao thượng 
mới có thể làm được; trái lại những kẻ căn cơ thấp kém, nếu 
không có tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ lớp tu hành thì làm 
sao ngộ nhập được. Vì vậy, nên qua Chương này ngài Phổ Nhãn 
Bồ-tát cầu Phật tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ lớp tu hành, 
để cho chúng sanh có thể hạ thủ công phu, nhập được Viên Giác.

Tóm lại, các câu hỏi của ngài Phổ Nhãn hỏi Phật, gổm 
trong hai phần  :

1,- Hỏi về “Tư Huệ”, tức là câu hỏi “Phải suy nghĩ thế nào 
c h o  ch ơ n  c h á n h  ? ”

2,- Hỏi về “Tu Huệ”, tức là câu hỏi “Phải an trụ và giữ gìn 
thế nào ? Tạm lập phương tiện tu hành và thứ lớp tu làm sao, mới 
ngộ nhập được Viên Giác ?”

<ẠjRỊ"

2.- PHẬT KHEN NGÀI PHổ NHÃN

Khi đó Đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Nhãn Bồ- 
tát và dạy rằng :

-  N ày T hiện  nam, quí lắm  ! Ông v ì các vị 
B ổ-tát h iện  tạ i và chúng sanh đời sau, cầu  
th ỉnh  Như Lai tạm  ỉập  phương tiện  tu  hành và  
ch ỉ dạy thứ  lớp tu  làm  sao, phải suy nghĩ ỉàm  
sao cho chơn chánh (tư huệ), phải an trụ và giữ  
gìn  th ế  nào (tu huệ). Vậy các ông  n ên  chăm  chú  
nghe, Ta sẽ v ì các ông  khai th ịệ

Khi đó ngài Phổ Nhãn Bồ-tát và đại chúng đều 
hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo.
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Lược GIẢI

Đoạn này Phật khen ngài Phổ Nhãn vì đại chúng cầu Phật 
tạm lập phương tiện tu hành để nhập Viên Giác. Trong câu hỏi 
gồm có hai phần : 1,- Hỏi về Tư huệ, 2,- Hỏi về Tu huệ.

'  <ty

3.- PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁP TU

-  N ày T hiện nam, những hàn g sơ h ọc Bồ- 
tá t và các chúng sanh đời sau, m uốn ngộ nhập  
tâm  V iên  Giác thanh tịnh  của Như Lai, th ì cần  
phải Chánh n iệm (1), và xa lìa  các vọn g  huyễn . 
Vậy trước h ế t phải :

1) Y theo P háp “ch ỉ” của Như Lai (Đại thừa  
định).

2) Giữ gìn  giớ i cấm  k iên  cố.

3) Sắp xếp  đổ chúng cho yên  ổn  (sắp xếp  
hoàn  cảnh xung quanh cho thuận tiện ).

4) Ở chỗ thanh vắng.

5) P hải suy nghĩ như sau : 

LƯỢC GIẢI

Tổ sư đã dạy : “Thật tế lý địa bất thọ nhứt trần, Phật sự môn 
trung bất xả nhứt pháp”. Nghĩa là: về  chỗ lý tánh tuyệt đối thì 
không thọ một mảy may gì; nhưng về sự tướng tu hành thì không 
bỏ một việc lành nào cả.

(1) Chữ “Chánh niệm” là niệm chơn chánh. Trong Viên Giác lược sỏ g iải: 
Rời các vọng huyễn, dứt hết các vọng niệm, thế mới là : “Chánh niệm”.
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Đành rằng, về cảnh giới Viên Giác, chúng ta nói không 
trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhằm; “giác ngộ” không có tiệm thứ, 
“rời huyễn” chẳng cần phương tiện; nhưng khi hạ thủ công phu 
(bắt tay vào việc tu hành) thì không thể bỏ qua các sở tướng tu trì.

Đại ý đoạn này Phật dạy khi hạ thủ công phu, trước phải dùng : 
1 Giới, 2.- Định (chỉ), 3.- Huệ (tức là câu “thường suy nghĩ như vầy” ở 
đoạn sau), 4,- sắp xếp các ngoại duyên cho đuợc yên ổn.

Trong chương Phổ Hiền, Phật dạy : “Biết huyễn là lìa được 
huyễn, không cần phương tiện chẳng có tiệm thứ”. Đồng với trong 
Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy : “Bất tùy phân biệt” (không theo trần 
cảnh khởi vọng niệm phân biệt).

Đoạn Kinh này, Phật dạy phải dùng : “Giới, Định, Huệ và 
sắp xếp các ngoại duyên cho được thuận tiện”. Cũng như trong 
Đại cương Lăng Nghiêm về bài thứ 12, Phật dạy tu “Giới, Định, 
Huệ” và “ba món tiệm thứ”.

nr

4.- PHẬT DẠY QUÁN THÂN NÀY NHƯ HUYEN

-  P hải thường nhớ nghĩ như vầy  : Cái thân  
của ta nay đây, ỉà  do bôn chất : đất, nước, gió, 
lửa hòa h iệp . Như da, thịt, gân, xương, răng, 
tóc, m óng tay, tủy, não V.V.Ễ. ỉà  thuộc về chất 
đất; nước m ắt, nước m ũi, mổ hôi, mỡ, máu, mủ, 
đờm, dãi, t iểu  tiện  v.v... là  thuộc về nước; n h iệt  
độ trong người ỉà  thuộc về lửa; ph ổi hô hấp, 
tim đập, m ạch nhảy, các chu yển  động trong  
người ỉà  thuộc về gió.

Đ ến khỉ bôn chất này rã rời, không còn  
hòa hỢp nữa, th ì cá i thân  hư d ố i này  (cái ta) ở 
chỗ nào?
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Lược GIẢI

Người đời, ai cũng chấp cái thân này là ta, rồi thương yêu quí 
trọng nó, cho nên suốt đời lao tâm nhọc trí, vật lộn với vật chất một 
cách vất vả, cũng vì lo cho ta ăn, mặc và ở v.v... Lo cho ta rồi lo cho 
bà con quyến thuộc của ta, lo cả cho đồng bào chủng loại của ta.

Nếu ta được là ngưới mất, đồng bào ta được thì đồng bào 
người phải bị mất. Vì vậy mà thế giới chiến tranh, nhơn loại tương 
tàn tương sát. Chúng sanh tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi, 
rồi vĩnh kiếp luân hồi.

Bởi thê' nên đoạn này Phật dạy, khi hạ thủ công phu là 
quán thân như huyễn (vô ngã). Khi đã thấy xác thật thân này là hư 
huyễn rồi, thì không còn tham lam luyến ái, vl nó mà tạo ra các tội 
lỗi, để rồi thọ quả báo §anh tử luân hổi.

Muốn cho độc giả thưởng thức được lý thú ở đoạn này, nên tôi 
dẫn một đoạn trong bài thơ “Nguyện cầu” của một Thi sĩ sau đây :

T a  c ò n  đ ể  lạ i  g ì  k h ô n g ?
K ìa  n o n  n ư ớ c  c h ả y , n ọ  s ô n g  c á t  b ồ i !

L a n g  th a n g  từ  đ ộ  lu â n  h ồ i, 
u  m in h  n ẻ o  trư ớ c , x a  khơi d ặ m  v ề ,

T r ô n g  r a  b ế n  t h ả m  b ờ  m ê ,
N g h ìn  th u  n ữ a  c h ớ p , b ố n  b ề  m ộ t  p h ư ơ n g .

T a  v a n  c á t  b ụ i  t r ê n  đ ư ờ n g ,
D ù  n h ơ  d ù  s ạ c h ,  đ ừ n g  v ư ơ n g  g ó t  n à y .

1ỊL

5.- PHẬT DẠY QUÁN TÂM NHƯ HUYEN

-  N ày T hiện nam  ! Ông đã b iế t thân  này rô't 
ráo không th ật có , chẳng qua do các du yên  hòa  
hiệp  làm  ra thân  tướng giả tạm , đổng với loạ i 
h uyễn  hóa.
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Do bốn duyên là  đất, nước, gió, lửa hòa hợp, 
n ên  vọng có sáu căn là  mắt, tai, mũi, lưỡi, thân  
và ý. Nhơn bốn duyên và sáu căn, trong ngoài 
hợp lạ i thành cái thân giả tạm, rồi vọng khởi ra 
các vọng tưởng phân biệt. Các vọng tưởng phân  
b iệt tích  tụ  trong thân này in  như có cái hình  
tướng “năng duyên”, duyên theo bóng dáng của  
trần cảnh, n ên  giả gọi dó là “Tâm”.

-  Này Thiện nam ! Cái tâm  hư vọng phân  
biệt này, n ếu  không có trần cảnh thì không còn  
phân b iệt được cái gì cả. Lại nữa, khỉ bốn duyên  
(tứ đại) rã rời rồi, thì thân giả tạm  này cũng không  
cònề Lúc bấy giờ, cái vọng niệm  phân biệt bị tích  
tụ trong thân thường duyên theo bóng dáng của  
sáu trần đó, cũng bị phân tán. Rốt cuộc, rồi 
không còn thấy có cái gì mà gọi là “Tâm” cả.

LƯỢC GIẢI
Về chương Văn Thù, Phổ Hiền, Phật dạy quán “Cảnh như 

huyễn”, đến chương Phổ Nhãn này, trước Phật dạy quán ‘Thân như 
huyễn”, rồi sau quán ‘Tâm  như huyễn” là vì lối tu hành phải bắt đầu từ 
dễ đến khó, từ cạn đến sâu. Trước quán "Cảnh như huyễn” tuy khó, 
nhưng chưa khó lắm, đến quán “Thân như huyễn” mới là khó hơn. Đi 
sâu vô một từng nữa là quán “Tâm như huyễn” lại càng khó hơn nữa.

Đại ý đoạn này, Phật dạy quán “Tâm như huyễn” không có 
thật thể. -  Người đời thường chấp cái tâm này (linh hồn) là ta, cái 
ta này thường còn không biến đổi; nếu ta (linh hổn) là người thì khi 
chết rồi trở lại làm người; còn ta là Thánh thì khi chết rồi trở lại làm 
Thánh, không có thay đổi; người có tu cũng vậy, không tu cũng 
vậy, Bởi chấp như thế, nên họ không sợ tội lỗi, chẳng ham phước
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lành, gây tạo nhiều tội ác rồi kiếp trầm luân, chịu không biết bao 
nhiêu khổ sở !

Vì thương kẻ mê lầm này, nên Phật dạy quán “Tâm như huyễn”. 
Khi hành giả quán thân và tâm (linh hồn) đều như huyễn, không 
phải thật ngã (ta) một cách xác thật rồi, thì không còn vì nó mà tạo 
các tội lỗi. Tội lỗi không tạo, vọng niệm chẳng sanh, huyễn thân và 
huyễn tâm đều dứt hết, thì tánh Viên Giác, thanh tịnh không hư 
huyễn hiện ra, lúc bấy giờ hành giả ra khỏi sanh tử luân hồi.

6.- HUYỄN HẾT THÌ CHƠN HIỆN, NHƯ BỤI SẠCH THÌ 
GƯƠNG SÁNG

-  N ày T hiện  nam! Vì “h u yễn  than” của  
chúng sanh k ia  d iệt, cho n ên  “h u yễn  tâm ” cũng  
diệt; do “h u yễn  tâm ” d iệt, cho n ên  “h u yễn  trần ” 
cũng diệt; do “h u yễn  trần” d iệt, n ên  cá i “h u yễn  
d iệ t” đó cũng d iệ t luôn. Bởi thân  tâm  ỉà tướng  
trần cấu  hư h u yễn  đã hoàn  toàn  d iệt, n ên  lú c  
bấy giờ tánh  “V iên  Giác phi h u yễn ” h iện  ra, 
thanh tịnh  khắp cả mười phương. Thí như lau  
gương kh i bụ i h ế t th ì gương  sán g  tự  h iện  bày.

LƯỢC GIẢI
Đại ý đoạn này Phật dạy các huyễn tuần tự diệt. Có năm lớp :

1,- Huyễn thân diệt.

2,- Huyễn tâm diệt.

3,- Huyễn trần (pháp) diệt.

4,- Huyễn trí diệt.

5,- Phi huyễn (Viên Giác) hiện.
Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng hiện ra.

■&J
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7,- DÙNG NGỌC MA-NI DỤ TÁNH VIÊN GIÁC

-  N ày Thiện nam  ! Dụ như ngọc Ma-ni 
trong sáng, tùy  m ỗi phương ch iếu  h iện  ra năm  
màu; nhưng người quê m ùa không b iết, cho  
năm  m àu (dụ cho ngũ uẩn) k ia  là  th ật có.

Tánh V iên  Giác thanh tịnh  cũng thế, tùy  
các ỉoạ ỉ mà ứng h iện  ra m ỗi thân  tâm  (ngũ uẩn) 
kh ông đổng. Những kẻ mê m uội lạ i chấp cho  
th ân  tâm  đó ỉà  th ật có , v ì th ế  n ên  không th ể  xa  
lìa  được các tướng h u yễn  hóa  hư vọng.

LƯỢC GIẢI
Luận về “bản tánh Viên Giác” thì sáng suốt thanh tịnh 

không có một mảy trần, tức là nghĩa “Chơn không”; nhưng tùy theo 
nghiệp mà biến hiện, không một loài vật nào chẳng có, tuy có mà 
không thật có, tức là nghĩa “Diệu hữu”.

Tánh Viên Giác không hai, nhưng tùy theo vọng nghiệp của 
mỗi loại mà biến hiện các vật ngàn sai muôn khác. Người khéo 
dùng thì nó hiện ra Tứ Thánh (Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát, 
Phật). Kẻ vụng dùng thì nó hiện ra lục phàm (Thiên, Nhơn, A-tu- 
la, Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh). Cũng như trong Kinh Lăng 
Nghiêm Phật dùng dây đờn thí dụ : Trong dây đờn không có tiếng 
hay tiếng dở; tùy người biết sử dụng thì nó phát ra tiếng hay, còn 
người không biết sử dụng thì nó phát ra tiếng dở. Cũng một dây 
đờn đó, hay dở chỉ tại người khéo hay vụng mà thôi.

Đoạn Kinh trên nói : “Ngọc Ma-ni trong suốt là dụ cho tánh 
“Viên Giác thanh tịnh”; nói “Ngọc Ma-ni tùy mỗi phía hiện ra ngũ 
sắc” là dụ cho tánh “Viên Giác tùy mỗi loại hiện thân ngũ uẩn”.

Đại ý đoạn này nó “Trong ngọc Ma-ni trong suốt không có 
ngũ sắc, nhưng vì tùy mỗi phương, ánh chiếu in như có ngũ sắc. 
Trẻ con không biết, lầm tưởng ngũ sắc kia là thật có, rồi sanh tâm
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tham muốn khóc đòi v.v... chớ đâu biết rằng “ngũ sắc” kia không 
thật. Cũng như trong tánh Viên Giác thanh tịnh không có ngũ uần, 
nhưng tùy theo nghiệp chúng sanh vọng thấy in như có năm uẩn. 
Chúng sanh mê muội không biết hư huyễn, lại chấp cho là thật có, 
rồi sanh tham mê luyến ái, tạo ra các nghiệp. Vì thế mà bị triền 
miên trong sanh tử, không bao giờ ra khỏi các vọng huyễn.

BỊ*

8.- Vì CÓ KẺ LÌA HUYỄN VÀ NGƯỜI CHƯA ÙA ĐƯỢC, 
NÊN PHÂN CÓ THÁNH VÀ PHÀM

-  N ày T hiện nam  ! Bởi đối với những kẻ mê 
m uội chấp thân  tâm  h u yễn  cấu  này  là  th ật có, 
không th ể  xa lìa  được, n ên  Ta gọi đó là  chúng  
sanh.

Đ ôi với người đã xa lìa  được thân  tâm  cấu  
h u yễn  th ì Ta gọ i đó là  Bồ-tát. Đ ến  kh i các  
“hu yễn  cấu” hết, “pháp đ ố i trị” trừ, “trí đối tr ị” 
cũng không, cho đ ến  không còn  danh từ  đ ể  k êu  
gọi, và ỉờ i nóỉ đ ể  luận  bàn (ngườỉ không cảnh  
vắng, các vọng hoàn  toàn  d iệt, th ì tạm  gọi là  
V iên Giác hay Phật).

-  Này Thiện nam ! Các Bổ-tát và chúng  
sanh đời sau, khi d iệt h ế t các ảnh tượng vọng  
huyễn rồi thì tánh “V iên Giác thanh tịnh” h iện  
ra, khắp cả vô b iên  hư không, không có ngằn mé 
và phương hướng.

LƯỢC GIẢI
Những người mê muội, không biết các pháp đều do tánh 

Viên Giác huyễn hiện, lại chấp cho là có thật, rồi sanh ra ái luyến
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triền miên, nên Phật gọi “chúng sanh”. Những người biết được các 
pháp hư huyễn, đểu do Viên Giác sanh, đã dùng pháp đối trị và xa 
lìa, thì Phật gọi đó là “Bồ-tát”. Lên một từng nữa là khi các “cảnh 
huyễn cấu” hết “pháp trừ huyễn” không, “trí đối trị” chẳng còn, 
“danh từ kêu gọi” và “lời nói luận bàn” cũng không, cho đến người 
cũng chẳng còn: cảnh vắng người không. Như bịnh hết, thuốc bỏ, 
ông thầy thuốc cũng không còn. Các vọng huyễn hoàn toàn diệt 
hết, thì cảnh giới Viên Giác thanh tịnh viên mãn hiện khắp ở mười 
phương, lúc bấy giờ tạm gọi là “Phật”.

1ỀỈ.

9.- VIÊN GIÁC HIỆN THÌ CÁC PHÁP (CĂN, TRẦN, 
THỨC) ĐỀU THANH TỊNH

-  N ày T h iện  nam! Vì tánh  V iên  Giác thanh  
tịnh  sán g  su ốt đã h iệ n  ra n ên  “tâm ” thanh tịnh; 
do tâm  thanh tịnh  n ên  “6 thức” thanh tịnh; do 6 
thức thanh tịn h  n ên  “6 can” thanh tịnh; do 6 
căn  thanh tịn h  n ên  “6 trần” thanh tịnh; do 6 
trần  thanh tịn h  n ên  4 đại, 12 xứ, 18 giớ i và 25 
ỉoà i đều  thanh tịnh.

LƯỢC GIẢI
Đại ý đoạn này nói : Vì tánh Viên Giác thanh tịnh đã xuất 

hiện, nên các pháp thuộc về thế gian là Căn, Trần, Thức cũng 
đều thanh tịnh. Dụ như trong rừng cây y-lan (loại cây hôi), một 
phiến gỗ chiên-đàn xuất hiện, thì cả rừng đều thơm ngát.

S á u  th ứ c  : Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỹ thức, Thiệt thức, Thân 
thức và Ý thức.

S á u  c ă n  : Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỹ căn, Thiệt căn, Thân căn 
và Ý căn.

S á u  t r ầ n  : sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc và Pháp.
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B ố n  đ ạ i : Địa, Thủy, Hỏa và Phong.

M ư ờ i h a i  x ứ : Sáu căn và sáu trần.

M ư ờ i tá m  g i ớ i : Sáu căn, sáu trần và sáu thức.

2 5  l o à i : Cõi Dục có 14 loài, và bốn châu (Đông Thắng thẩn 
châu, Nam Thiệm bộ châu, Tây Ngưu hóa châu, Bắc Cu lô châu); 
bốn ác thú (Tu-la, Địa ngục, Ngạ quỉ, Súc sanh) và sáu cõi dục 
(1.- Tứ thiên vương, 2,- Đao-lợi, 3.- Dạ-ma, 4,- Đâu-suất, 5,- Hóa 
lạc, 6.- Tha hóa tự tại). -  Cõi sắc có 7 loài, và bốn cõi Thiền (từ 
Sơ thiền đến Tứ thiền) cõi Phạm vương, cõi Vô tưởng và Ngũ tịnh 
cư. -  Cõi Vô sắc có bốn : 1,- Không vô biên xứ, 2,- Thức vô biên 
xứ, 3.- Vô sở hữu xứ, 4,- Phi phi tưởng xứ.

-  N ày T hiện nam  ! Vì các pháp thế gian  
thanh tịnh, n ên  các pháp xuất th ế  gian như ễ. 10 
lực, 4 m ón vô úy, 4 m ón vô ngại trí, 18 pháp bất 
cọng, 37 phẩm  trợ đạo và 84.000 pháp m ôn Đà- 
la-ni, tấ t cả đ ều  thanh tịnh.

LƯỢC GIẢI
Đại ý đoạn này nói : Một pháp đã thanh tịnh,nên tất cả các 

pháp đều thanh tịnh, vì tất cả đều đổng tánh Viên Giác. Thí như một 
cục phèn bỏ vào thau nước, một chỗ trong thì cả thau đều trong.

Đoạn trên nói các pháp thế gian thanh tịnh. Đoạn này nói 
các pháp xuất thế gian cũng thanh tịnh.

M ư ờ i L ự c  : 1.- Tri giác xứ phi xứ trí lực. 2,- Tri tam thê' 
nghiệp báo trí lực. 3.- Tri chư thiền giải thoát tam-muội trí lực. 4.- 
Tri chư căn thắng liệt trí lực. 5.- Tri chủng chủng giải trí lực. 6.- Tri 
chủng chủng giới trí lực. 7,- Tri nhứt thế chí s ở  đạo trí lực. 8.- Tri 
thiên nhãn vô ngại trí lực. 9.- Tri túc mạng vô lậu trí lực. 10,- Tri 
vĩnh đoạn tập khí trí lực.
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B ố n  m ó n  v ô  ú y  : 1 Nhứt thế trí vô sở úy. 2,- Lậu tận vô sở úy.
3,- Thuyết chướng đạo vô sỏ úy. 4,- Thuyết tận khổ đạo vô sở úy.

B ố n  m ó n  v ô  n g ạ i  t r í : 1 Pháp ngại vô trí. 2,- Nghĩa vô ngại 
trí. 3,- Từ vô ngại trí. 4,- Lạc thuyết vô ngại trí.

M ư ờ i t á m  p h á p  b ấ t  c ọ n g  : 1 Thân vô thất. 2,- Khẩu vô thất.
3.- Niệm vô thất. 4.- Vô dị tưởng. 5.- Vô bất định tâm. 6.- Vô bất tri 
dĩ xả. 7.- Dục vô diệt. 8.- Tinh tấn vô diệt. 9,- Niệm vô diệt. 10.- 
Huệ vô diệt. 11.- Giải thoát vô diệt. 12,- Giải thoát tri kiến vô diệt. 
13.- Nhứt thê' thân nghiệp tùng trí huệ hành. 14,- Nhứt thế khẩu 
nghiệp tùng trí huệ hành. 15,- Nhứt thế ý nghiệp tùng trí huệ hành. 
16.- Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại. 17,- Trí huệ tri vị lai vô ngại. 
18.- Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại.

B a  m ư ơ i b ả y  P h ẩ m  trợ  đ ạ o  : (xem Phật Học Phổ Thông, 
khóa III bài Đạo Đế nói rõ).

Đ à - la - n i  : Hán dịch là “Tổng trì”. Nghĩa là ở trong mỗi một 
pháp môn tóm giữ được tất cả pháp. Do trừ 84.000 phiền não mà 
được 84.000 pháp Đà-la-ni.

-  Này Thiện nam ! Vì các pháp th ế  gian và  
xuất th ế  gian đều  thanh tịnh, n ên  cá nhân thanh  
tịnh; do cá nhân đã thanh tịnh n ên  nh iều  cá 
nhân thanh tịnh, cho đến  mười phương chúng  
sanh đều  đặng V iên Giác thanh tịnh.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này nói Chánh báo chúng sanh thanh tịnh. Vì đã đồng 

tánh Viên Giác, nên các pháp nói trên đã thanh tịnh, thì thân 
chúng sanh cũng thanh tịnh. Cũng một ý này, nhưng có kinh lại 
nói một cách khác : “Còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì 
Ta cũng chưa thành Phật”, vì đổng một bản thể vậy.

np
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-  N ày Thiện nam  ! Vì m ột th ế  giớ i đã thanh  
tịnh, n ên  n h iều  th ế  giớ i cũng thanh tịnh. Vì 
nh iều  th ế  giới thanh tịnh  n ên  cùng tận  10 
phương hư không (không gian) trùm  khắp 3 đời 
(thời gian), tấ t cả đ ều  thanh tịnh  bình đẳng  
không động.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này nói Y báo chúng sanh thanh tịnh. Vì đồng tánh 

Viên Giác, nên Chánh báo đã thanh tịnh thì Y báo cũng thanh tịnh. 
Cũng như trong nhà tối lâu đời, khi đốt lên một ngọn đèn, ánh 
sáng được xuất hiện, một chỗ vừa sáng, thì tất cả chỗ trong nhà 
đều sáng.

10.- vì THẤY HIỆN TƯỢNG (CÁC PHÁP) BÌNH ĐANG 
NÊN BIẾT BẢN THỂ (VIÊN GIÁC) BÌNH ĐANG.

-  Này T hiện nam  ! Hư không đã bình đẳng  
không động, n ên  b iế t tánh  V iên G iác b ình đẳng  
không động; vì bốn  đại b ình đẳn g kh ông động, 
n ên  b iế t tánh  V iên  Giác bình đẳn g không động. 
Như thế, cho đ ến  84.000 pháp m ôn Đà-la-nỉ đều  
bình đẳng không động, n ên  b iế t tán h  V iên  Giác 
bình đẳng không động.

LƯỢC GIẢI
Từ bản thể là tánh Viên Giác, sanh ra các pháp hiện tượng 

là hư không, bốn dại và thiên hình vạn trạng, cho đến 84.000 pháp 
Đà-la-ni. Hiện tượng đã từ bản thể sanh, mà hiện tượng đã bình 
đẳng không động, cô' nhiên bản thể cũng bình đẳng không động.
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11.- BẢN THỂ (TÁNH) KHAP c ả  10 PHƯƠNG, NÊN
HIỆN TƯỢNG KHẮP CẢ 10 PHƯƠNG

-  N ày T h iện  nam  ! Vì tánh  V iên  Giác thanh  
tịnh  không động, v iên  m ãn cùng khắp tấ t cả, 
không có bờ bến , n ên  b iế t 6 căn, 6 trần, 4 đại, 
cho đ ến  pháp m ôn Đà-la-nỉ cũng thanh tịnh  và  
v iên  m ãn khắp giáp cả P háp giới.

N ày T hiện  nam  ! Vì tánh  V iên  Giác kia  
m ầu nh iệm  v iên  m ãn kh ông hoại, n ên  bản  th ể  
của căn, bản  th ể  của trần , không có m ột pháp  
nào h oạ i d iệ t và lộn  lạo; cho đ ến  pháp m ôn Đà- 
la-ni, cũng không có h oạ i d iệ t và lộn  lạo. Thí 
như trăm  ngàn  ngọn đèn , đổng đất trong m ột 
căn nhà, ánh  sán g  của  m ỗi ngọn  đ èn  tuy đều  
ch iếu  khắp cả nhà, nhưng không có lộn  lạo  hay  
lấn  d iệ t lẫn  nhau.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này có hai phần. Phần trên n ó i: Vì bản thể là tánh Viên 

Giác châu biến, nên hiện tượng là các pháp cũng châu biến. Đại ý 
phần này giống đoạn văn trong Kinh Lăng Nghiêm nói về “Sự, Lý 
vô ngại pháp giới”.

Phần dưới nói : Vì bản thể không hoại diệt nên tất cả các 
pháp không có một pháp nàp hoại diệt. Thí như trăm ngàn ngọn 
đèn chiếu trong một nhà, không có lộn lạo và hoại diệt nhau. Ý 
đoạn này giống với đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm nói về “Sự sự 
vô ngại pháp giới”. Trong Kinh Pháp Hoa chép : “Thị pháp trụ pháp 
vị, thế gian tướng thường trụ” (Pháp nào an trụ địa vị pháp ấy. Thế 
gian tướng là thường trụ tướng). Và Kinh Lăng Nghiêm có chép : “Tứ 
đại châu biến, không có hoại diệt và tạp loạn lẫn nhau”.
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12.- VÌ CHỨNG ĐƯỢC VIÊN GIÁC, NÊN THẤY CÁC
PHÁP BÌNH ĐẲNG

-  Này Thiện nam ! Vì các Bồ-tát thành tựu  
được tánh V iên Giác rồi, n ên  không sỢ.pháp hữu  
vi ràng buộc, không cầu pháp vô vi giải thoát, 
không nhàm  chán sanh tử, không ưa thích Niết- 
bàn, không kính người trì giới, không ghét người 
phạm giới, không tôn trọng kẻ tu  lâu, chẳng  
khinh người mới học. Tại sao th ế  ? -  Vì tất cả các  
pháp đều  là  V iên Giác vậy.

Thí như con m ắt xem  thấy các cảnh vật h iện  
tiền , cái “thấy” này trùm  khắp tất cả, không  
thương, gh étằ Tại sao th ế  ? Vì cái “thấy” này chỉ 
có m ột thể, nên  không có thương, ghét vậy.

LƯỢC GIẢI
Vì tất cả các pháp đã đổng một tánh Viên Giác, nên Bổ-tát 

bình đẳng : không thương không ghét, không khinh không trọng, 
không sợ sanh tử, chẳng cầu Niết-bàn. Đoạn này lý rất cao thâm, 
chúng ta không nên đen phàm tình mà phán đoán.

Ông Thường Bất Khinh Bồ-tát nói : “Tôi không dám khinh 
các ngài, các ngài sẽ thành Phật, vì các ngài đều có tánh Phật” 
(Khả năng thành Phật). Và trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
chép... “Cúng dường cho nhiều Đức Phật, công đức không bằng 
cúng dường cho người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng”. Đại ý các 
đoạn Kinh trên đều nói đến thể tánh bình đẳng này.

13.- CÓ TU VÀ CÓ CHỨNG, MÀ THẬT RA KHÔNG TU
VÀ KHÔNG CHỨNG
-  N ày  T h iện  nam  ! Các B ồ-tá t h iệ n  tạ i và
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ch ú n g  sanh đời sau, tuy tu tập  Tâm này  (Viên 
Giác) mà được thành  tựu (quả Phật) rồi, nhưng  
thực ra th ì không tu  và cũng không thành, vì 
tán h  V iên  Giác vừa tịch  d iệt vừa phổ ch iếu  tấ t  
cả, đ ố i với P hật hay chúng sanh, không hai 
kh ôn g  k h ácẵ

LƯỢC GIẢI
Phật đã dạy: “Nhứt thế chúng sanh giai hữu Phật tánh”. 

Nghĩa là: “Tất cả chúng sanh đểu có tánh Phật (Viên Giác). Song 
chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ mặt trăng Viên Giác (Phật) 
của mình, nên in tuồng có mê; bởi in tuồng có mê nên cũng in 
tuồng có tu và chứng. Đến khi mây vô minh tan hết, thi mặt trăng 
Viên Giác hiện ra. Mặt trăng này đâu phải bấy giờ mới có, và 
cũng không phải do dụng công tu hành mới thành, vì nó có từ vô 
thỉ đến giờ. Bởi thế nên nói: “In tuồng có tu và chứng”. Trong Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương, cũng với ý này, Phật đã dạy: “Niệm đến chỗ 
không niệm mới là Chơn niệm, làm đến chỗ không làm mới là thật 
làm, nói đến chỗ không nói mới là nói, tu đến chỗ không tu mới là 
Chơn tu, chứng đến chỗ không chứng mới là thật chứng...”

Tuy biết như vậy, nhưng lúc đầu tiên hạ thủ công phu, phải có 
tu và chứng, rồi mới có thể đạt đến chỗ rốt ráo là vô tu vô chứng. 
Cũng như ông thầy giáo muốn cho cả lớp học được yên lặng, thì phải 
dùng tiếng động là gõ thước trên bảng. Khi học trò yên lặng, thì tiếng 
gõ bảng hết, lúc bấy giờ mới đổi lại cảnh yên tịnh được.

Cũng vì ngộ lý này, nên người xưa có làm bài thơ rằng:

Bách xích can đầu trực hạ thùy,
Nhứt ba tài động vạn ba tùy.
Dạ tịnh thủy hàn ngư bất thực,
Mãn thuyền không tải nguyệt minh qui.

Ý nghĩa bài thơ này, câu thứ nhứt nói : “Nhợ 100 thước trên 
đầu cần câu, thả thẳng xuống mặt nưức”. Câu thứ hai nói : “Một
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lượn sóng vừa gỢn (động) thì liền có muôn ngàn lượn sóng nhấp 
nhô nổi theo”. Hai câu này ý nói : Khi hạ thủ công phu, lúc đầu 
tiên thuộc về hữu tướng tu, còn phải dùng công có tu và chứng.

Câu thứ ba nói : “Đến khuya các tiếng động hết, một bầu 
tịnh mịch thanh vắng, mặt nước đông lạnh, bằng phẳng như tờ, cá 
cũng không ăn mồi”. Ý nói hành giả lúc bấy giờ đã đi sâu vào chỗ 
“Tâm cảnh như như, ngã pháp đều không” thuộc về vô tướng tu, 
vô công dụng hạnh.

Câu thứ tư nói : “Chỉ có thuyền trống chở ánh sáng mặt 
trăng về...”. Đại ý câu này nói : “Không tâm tải đạo”. (Tâm trống 
không, chứa đạo). Hành giả lúc bấy giờ, tâm thể sáng suốt hiện 
khắp cả 10 phương (Viên Giác); in tuồng có chứng có đắc, mà 
thật không chứng và không đắc.

14.- SANH TỬ VÀ NIẾT-BÀN ĐỀU NHƯ MỘNG, vì
CHÚNG SANH VỐN ĐÃ THÀNH PHẬT

Các th ế  giới của chư Phật, nh iều  như sấ  cát 
sông Hằng, đều  ở  trong tánh “V iên Giác” này. 
Cũng như hoa đốm ở trong hư không, m ặc tinh  
lăng xăng khởi lên  và ỉăng xăng d iệt mất. Nó 
không phải “tức” là tánh V iên Giác, mà cũng  
không phải “ly” tánh V iên Giác; không triền  
phược và giải thoát. Bởi th ế  n ên  b iế t “Sanh tử  
và N iết-bàn” cũng đều  như giấc m ộng hôm  qua, 
vì chúng sanh vốn đã thành Phật từ  xưa đ ến  giờ.

LƯỢC GIẢI
Đại ý đoạn này nói : Tánh Viên Giác thanh tịnh vắng lặng 

như hư không nên mặc tình cho các pháp lăng xăng khởi diệt như 
hoa đốm.
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Niết-bàn là đối với sanh tử mà có, trong tánh Viên Giác, 
sanh tử đã không, cho nên Niết-bàn cũng như mộng.

Đứng về phương diện lý tánh mà luận, thì tất cả chúng sanh 
đều sẵn có tính Phật (Viên Giác) nên nói : “Chúng sanh đã thành 
Phật từ xưa đến nay”. Song chúng sanh vì bị mây vô minh che mờ, 
nên mặt trăng Phật (Viên Giác) của mình chẳng hiện. Đến khi 
được gió Bát-nhã thổi tan mây vô minh rồi, thì trăng Viên Giác 
(Phật) của mình tự hiện.

Cũng vì ngộ lý này, nên cổ nhơn có làm bài thơ rằng:

Tòng hạ vấn đồng tử...
Ngôn : Sư thê dược khứ,
Chỉ tại thử thôn trung,
Vân thâm bất kiến xứ.

Dịch nghĩa : Dưới cây tòng, hỏi Đồng tử... Đồng tử thưa rằng : 
“Thầy đi hái thuốc, chỉ ỏ trong núi này thôi, nhưng vì mây đen nên 
chẳng thấy được”.

Trong bài thơ này, tác giả mượn người khách hỏi Đồng tử 
để nói về lý đạo.

Đại ý : Chúng sanh đi tìm Đạo. Thật ra Đạo (Phật) không 
đâu xa, chỉ ở trước mắt. Nhưng vì chúng sanh bị mây vô minh che 
mờ, nên chẳng thấy được Đạo (Phật).

Trong Kinh có câu : ‘Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt”. 
Tâm, Phật và chúng sanh, cả ba không sai khác. Hay là câu : “Phật 
pháp tại thê' gian, bất ly thế gian giác” : Phật pháp tại thế gian, giác ngộ 
không rời thế gian; cũng là chỉ cho ỷ này. Bởi chúng sanh và Phật đồng 
một thể tánh Viên Giác nên Phật với chúng sanh không hai, triền phược 
và giải thoát không khác, sanh tử với Niết-bàn như mộng.

H P

15.- CÁC PHÁP BÌNH ĐANG

-  Này Thiện nam ! Phải b iết sanh tử và Niết- 
bàn đều như giấc mộng hôm qua, cho nên không
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có sanh diệt và cũng không có khứ ỉaỉ. Ở nơi quả 
vị sở chứng, không có “được” và “mất” hay “thủ” 
và “xả”. Ớ nơi người năng chứng cũng không có 
“tạo tác” và “đình chỉ” hay “sanh” (nhậm) và “diệt”.

Trong tánh  V iên  Giác, tất cả các pháp đều  
bình đẳng, không có hoại d iệt. R ết ráo không  
có người năn g chứng và quả sở chứng.

LƯỢC GIẢI
Trong Kinh nói : “Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt 

tướng”. Nghĩa là : Các pháp từ xưa đến nay, tướng nó thường vắng 
lặng. Bởi đồng tánh Viên Giác, nên tất cả các pháp bình đẳng, 
không sanh diệt, không khứ lai, không đắc thất, không thủ xả, 
không làm, không thôi, không sanh, không diệt, rốt ráo không có 
người năng chứng và quả sở chứng, vì tất cả đều là tánh Viên 
Giác vậy.

16. TÓM LẠI

Này Thiện nam ! Các vị Bồ-tát kia phải y  lời 
Ta dạy trên  mà suy nghĩ như vậy, dùng phương  
tiện  như vậy, y  theo lớp ỉang và tuần tự tu  hành  
như vậy, an trụ như vậy, phải cầu pháp như vậy  
và khai ngộ như vậy, mới khỏi mê muội.

LƯỢC GIẢI
Nguyên trước ngài Phổ Nhãn hỏi Phật : “Phải suy nghĩ làm 

sao ? Lập phương tiện thê' nào? Và thứ lớp tu hành ra sao ? v.v...

Phật đã giải thích rành rẽ rồi, nên đoạn này Phật dạy : 
“Phải suy nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy v.v... thì mới 
khỏi mê muội và ngộ nhập được tánh Viên Giác”.
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17Ể- PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa 
trên, nên nói bài kệ rằng :

P hổ N hãn ! Ông ph ải b iế t :
Thân, tâm  của chúng sanh,
Tất cả đ ều  như h u yễn  :
Thân n ày  thuộc bốn  đại,
Thân n ày  trả sáu  trần;
B ốn đ ại tan  rã rồi,
Cái gì gọ i là  “Ta”?
Tuần tự  tu  như vậy,
Tất cả đ ều  thanh tịn h Ế 
V iên  G iác khắp pháp giới,
K hông làm , thôi, sanh, d iệt,
K hông n ăn g  chứng, sở chứng:
Tất cả th ế  giớ i P hật 
Như hoa đốm  hư không.
Ba đời đ ều  bình đẳng,
R ốt ráo không qua ỉạ ỉ.
Bồ-tát m ới phát tâm,
Và ch ú n g  sanh đời sau,
M uốn cầu  nhập P hật đạo,
P h ải như  th ế  tu  hành.
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Lược GIẢI

Đại ý bài kệ này là tóm lại các nghĩa trên.

Phật dạy quán sát thân này và tâm này đều như huyễn, 
không có thật “Ngã”. Cứ như thế mà tu hành thì lần lần sẽ được 
thanh tịnh. Lúc bấy giờ tánh Viên Giác hiện ra khắp cả pháp giới, 
không còn “làm” hay “thôi”, “sanh” hay “diệt”, và cũng không có 
“năng chứng” và “sở chứng”. Các thế giới nhiều như số cát sông 
Hằng, đều ở trong tánh Viên Giác, mặc tình nó sanh diệt như hoa 
đốm giữa hư không. Ba đời đều bình đẳng, rốt ráo không qua lại. 
Các Bồ-tát và chúng sanh đời sau, phải như thế tu hành, mới vào 
được Đạo Phật.
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BÀI THỨ Tư
IV.- CHƯƠNG KIM CANG TẠNG

1- Ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát hỏi Phật

2- Phật khen ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát

3- Phật dạy: “Người mê nói ngộ, ngộ ấy thành m ê”

4- Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên

5- C ác pháp hư huyễn không có thật sanh và diệt

6- Thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh

7- Tánh Viên G iác phi tất cả tướng

8- Tánh Viên Giác không thể nghĩ bàn.

9- Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt 
được cảnh Phật

10- Phật nói bài kệ tóm lại các ý nghĩa trên.
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IV.- CHƯƠNG KIM CANG TẠNG■

1Ệ- NGÀI KIM CANG TẠNG HỎI PHẬT

Khi ấy ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát ỗ trong đại 
chúng đứng dậy, di quanh bên hữu của Phật ba vòng 
và kính cẩn chấp tay, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
quỳ thẳng bạch rằng :

Bạch Đức Đạì bi T hế Tôn, N gài đã vì các vị 
Bổ-tát nói rõ tánh  “V iên Giác thanh tịnh” của  
Như Lai, và chỉ dạy những phương tiện , tuần tự  
tu hành để nhập tánh V iên Giác. N gài đã vén  
mở m ây vô m inh mờ ám cho các chúng sanh. 
Thính chúng trong pháp hội này, nhờ lòng từ  bi 
của P hật khai hóa, mà m ắt Trí huệ được sáng tỏ.

B ạch Đức T hế Tôn :

l ẵ- N ếu các qhúng sanh đã thành  P hật từ  
xưa đ ến  nay, th ì tạ ỉ ỉàm  sao lạ i có tấ t cả vô  
minh đ ể trở lạ i ỉàm  chúng sanh nữa ?

2.- N ếu  chún g sanh sẵn  có các vô m inh th ì 
do nhơn d u yên  gì mà Đức Như Lai lạ i n ó i : 
“Chúng sanh đã thành P hật từ  xưa đ ến  nay”?

3.- N ếu 10 phương chúng sanh đã thành  
P hật từ  xưa, về sau  lạ i sanh ra vô minh; vậy  th ì 
các Đức Như Lai h iện  nay đã thành P hật rồi, 
chừng nào các N gài sanh trở lạ i p h iền  não nữa?
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Cúi xin  Đức Đại bi T hế Tôn, vì các vị Bồ-tát 
h iện  tạ i và tất cả chúng sanh đời sau, nhổ sạch  
gốc rễ nghỉ lầm , kh iến  cho chúng sanh được ngộ 
nhập đạo vô thượng.

Ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát thưa thỉnh như vậy 
ba lần, kính cẩn lễ Phật rồi trở luiẵ

LƯỢC GIẢI

Đại ý đoạn này, Ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát nghi : Có vô 
minh thì gọi là chúng sanh, không vô minh mới kêu là Phật; thế mà 
Đức Như Lai lại n ó i: “Chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay”.

Nếu chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay, thì phải 
không còn vô minh. Nếu không còn vô minh, thì không còn gọi là 
chúng sanh nữa. Tại làm sao Phật còn gọi “Chúng sanh”?

Lại nữa, nếu chúng sanh đã sẵn có vô minh thì không thể 
nói “Nguyên lai thành Phật”. Tại sao Phật lại nói: “Chúng sanh 
nguyên lai đã thành Phật”.

Chúng sanh tu hành phải trải qua ba vô số kiếp mới thành 
Phật. Nếu khi được thành Phật rồi, vô minh trỏ lại khởi lên làm 
chúng sanh nữa, thì tu biết chừng nào cho rồi ! Lại nữa, chư Phật 
hiện nay đã thành Phật, vậy chừng nào các Ngài nổi vô minh trở 
lại làm chúng sanh nữa ?

Đoạn này giốngnhư trong Kinh Lăng Nghiêm, khi ngài Phú 
Lâu Na Di Đa La Ni Tử hỏi P h ậ t: “Chơn tâm vốn đã thanh tịnh, tại 
sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh?”

ĩặ

2.- PHẬT KHEN NGÀI KIM CANG TẠNG Bồ-TÁT

Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Kim Cang Tạng 
Bồ-tát và dạy rằng :
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-  Này Thiện nam, quí lắm  ! Ông vì các vị Bồ- 
tát h iện  tạ i và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như  
Lai những đạo ỉý d iệu  huyền.

Nay Ta vì các ông nói giáo pháp Đại thừa, 
nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, kh iến  cho các vị 
Bồ-tát tu học trong mười phương, và tất cả chúng  
sanh đời sau, đều đoạn trừ h ết các đ iều  nghi ngờ, 
đặng tín  tâm  chắc chắn. Vậy các ông n ên  chăm  
chú nghe lời Ta chỉ dạy.

Khi dó ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát và đại chúng 
đều vui mừng, kính cẩn vâng lời Phật chĩ giáo.

LƯỢC GIẢI
Kim cang là chất ngọc quý, cứng rắn nhứt trong loại ngọc. 

Nó đã cứng mà lại bén (sắc), hay phá hoại các vật, mà các vật 
không phá hoại được nó.

Đoạn này ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát đứng lên thưa hỏi 
những chỗ khó khăn, là tiêu biểu phải dùng Kim cang trí mới phá 
trừ nỗi những mê lầm (vô minh) sâu sắc.

Ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát cũng là một vị Thượng thủ 
trong hàng Bồ-tát.

3.- PHẬT DẠY : NGƯỜI MÊ NÓI NGỘ, NGỘ ẤY THÀNH MÊ

-  Này Thiện nam ! Tất cả các pháp, có thủy  
chung, sanh diệt, tiền  hậu, hữu vô, nào tụ  tán, 
khởi dừng, xoay vần, qua lại, các m ón thủ xả, m ỗi 
niệm  nối luôn. Những loại kể trên đều  là luân  
hồi cả. Người chưa ra khỏi ỉuân hồi mà nghĩ bàn
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đến  V iên Giác, th ì tánh “V iên Giác’’ đó cũng trở 
thành luân hồi. (Vị xuất luân hồi nhi biện Viên Giác, 
bĩ Viên Giác tánh tức đồng lưu chuyển). N ếu người ra 
khỏi luân h ồi (hết mê vọng rồi) th ì không còn thấy  
có các v iệc  hư  vọng ấy nữaề

LƯỢC GIẢI

Đại ý đoạn này Phật nói : Người còn ở trong vòng “mê” mà 
nói việc “ngộ”, thì cái “ngộ” ấy cũng thành “mê”. Dùng tâm chúng 
sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành 
chúng sanh. Dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh Viên Giác, 
thì tánh “Viên Giác” cũng trỏ thành luân hổi.

Phật bảo ngài Kim Cang Tạng Bổ-tát : Nếu ông đứng trong 
vòng hư vọng, tương đối có Thánh có phàm, có chúng sanh, có 
Phật v.v... mà luận đến cảnh giới tuyệt đối, bất tư nghị của chư 
Phật thì không thể được. Bởi thế nên người muốn hiểu chỗ cao 
siêu của Đạo Phật, thì cần phải tu, chớ không thể nói suông mà 
hiểu được.

-ạía

4.- PHẬT DÙNG THÍ DỤ ĐE g iả i t h íc h  n g h ĩa  t r ê n

-  N ày T hiện  nam  ! Thí như : Vì con m ắt 
nh áy m à th ấy  nước dỢn sổng; v ì m ắt xem  không  
kịp mà thấy thành vòng lửa; nhơn m ây bay mà 
th ấy  m ặt trăn g chạy; v ì th u yền  đi mà thấy bờ  
trôi. Trong lú c  các vật đây động, như m ắt nháy, 
m ây bay, th u yền  chạy v.v... m à các  v ậ t y ê n  tịnh  
kia như  nước đứng, lửa đôm, trăn g dừng, còn  
thấy  chuyển  động thay, hu ống ch i ôn g  dùng  
quan sát tánh  V iên Giác thanh tịnh  của  Như

706



Lai, th ì tánh V iên  Giác này  làm  sao chẳn g  cấu  
nhiễm . T hế n ên  ông  m ới sanh ra ba đ iều  nghỉ 
vấn trên.

LƯỢC GIẢI
Trong đoạn này, Phật dùng những việc tầm thường trong 

đời làm thí dụ, như mắt nháy, mây bay, thuyền đi v.v... mà thấy 
nước dợn, trăng bay, bờ chạy v.v... để chỉ rõ: vì dùng tâm cấu 
nhiễm mê vọng của chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh 
giới của Phật, nên cảnh Phật trở thành tương đối mê vọng.

Vì ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát dùng tâm phân biệt đối đãi 
có không, sanh diệt, Thánh phàm v.v... nên thấy có chúng sanh 
chưa thành Phật và có Phật đã thành. Bởi thế nên ngài sanh ra ba 
điều nghi ngờ trên. Nếu ngài nhập được tánh Viên Giác thanh tịnh 
rồi thì những tướng đối đãi như Thánh phàm, nhiễm tịnh, sanh tử 
và Niết-bàn, chúng sanh và Phật đều không còn. Lúc bấy giờ ngài 
không còn nghi ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật quở: 

những lời ông thưa hỏi đó, chẳng có đúng đắn...”.

5.- PHẬT DẠY : CÁC PHÁP HƯ HUYEN, k h ô n g  c ó  
THẠT s a n h  v à  t h ậ t  d iệ t

-  N ày T hiện nam  ! Thí như người b ịnh lòa  
m ắt, trông nơi hư  không vọng thấy các hoa đốm  
lăn g  xăng. Đ ến khi b ịnh lòa  nhặm  h ế t rồi, th ì 
hoa đốm  kia tự  d iệt. Lúc bấy giờ, người ấy  
không n ên  hỏi: “Cái bịnh lòa  nhặm  này  đã d iệt  
rồi, vậy chừng nào sanh trở lạ i nữa?” -  Tại sao  
th ế  ? -  Vì cá i lòa  nhặm  nó vọng h u yễn  không  
có thật th ể  vậy.
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Và, cũ n g  kh ông n ên  h ỏ i : “Những chỗ hoa  
đốm  d iệ t ở  nơi hư kh ông kia, vậy  chừng nào  
hoa đốm  ấy  sanh trở lạ i nữa ?” -  Tại sao th ế  ? -  
VI trong hư kh ông vốn  kh ông có hoa đốm, cho  
n ên  nó kh ôn g  có sanh ra hoa đốm  hay d iệt hoa  
đếm  vậy.

Sanh tử  và N iết-bàn đối với tánh Viên Giác, 
cũng đồng như hoa đếm  sanh d iệt trong hư  
không. Tánh V iên Giác vẫn nhiệm  mầu v iên  mãn, 
yên  ỉặng ch iếu  soi, lìa  cái nhặm  vô minh và cảnh  
giới hoa đếm.

Này Thiện nam ! N ên b iết hư không kia còn  
không phải tạm  có và tạm  không, huống chi tánh  
Viên Giác của Như Lai là bản tánh của hư không, 
nó bình đẳng tùy thuận các duyên, mà lại tạm có 
và tạm  không hay sao.

LƯỢC GIẢI

Đại ý đoạn này nói : Vô minh và các vọng cảnh, đều hư 
huyễn không thật, cũng như hoa đốm và mắt nhặm. Vi hoa đốm 
với nhặm, đểu không phải thật vật, cho nên nó không thật có sanh 
và diệt. Bởi thế, khi hết nhặm rồi, không nên hỏi : “Chừng nào 
nhặm trở lại nữa?”. Hay hoa đốm đã diệt rồi, cũng không nên h ỏ i: 
“Chừng nào nó sanh trở lại nữa?

Hoa đốm và bịnh nhặm, mặc tình nó vọng sanh vọng diệt 
mà hư không lúc nào cũng vẫn thanh tịnh và yên lặng. Cũng như 
vô minh và vọng cảnh, mặc tình vọng khởi và vọng diệt, mà tánh 
Viên Giác vẫn thanh tịnh viên mãn và xa lìa các vô minh cùng 
vọng cảnh.
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Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồ vật, mà hiện ra 
có tướng vuông và tròn. Cũng như tánh Viên Giác bình đẳng, tùy 
thuận các duyên mà hiện ra tất cả pháp.

Hư không, không phải nhơn lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, 
cũng không phải nhơn lúc hoa đốm sanh mà nó tạm không; bởi 
tánh hư không thường có và bình đẳng, tùy hoa đốm mặc tình 
sanh diệt, nhưng hư không vẫn không thay đổi.

Cũng thế, tánh Viên Giác thanh tịnh của Như Lai, thường 
còn bình đẳng và tùy thuận các pháp. Không phải nhơn lúc vô 
minh diệt mà nó tạm có, hay vô minh sanh mà nó tạm không, nó 
tùy thuận tất cả, không có chướng ngại.

6.- PHẬT DÙNG THÍ DỤ, ĐE c h ỉ rõ  k h i t h à n h  p h ậ t  
Rồi, KHÔNG TRỞ LẠI LÀM CHÚNG SANH

-  Này Thiện nam ! Thí như chất kim khoáng, 
sau khi được nấu lọc, bỏ h ết quặng rồi, th ì chỉ 
còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc  
mới sanh, vì nó có săn từ  trước kia rồi, và khỉ đã 
thành vàng y, cũng không bao giờ trở lạ i thành  
quặng nữa, phải trải qua bao nhiêu năm, nó cũng  
không hư hoại.

Tánh V iên  Giác thanh tịnh của Như Lai 
cũng th ế .

LƯỢC GIẢI

Phật dùng vàng để thí dụ tánh Viên Giác, dùng khoáng dụ 
chúng sanh. Khi vàng còn ở trong khoáng, cũng như Phật tánh 
Viên Giác ở trong cái vỏ chúng sanh. Vì y nơi Phật tánh sẵn có, 
nên Phật nói : “Chúng sanh đã thành Phật”.
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Khi chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bỏ hết quặng 
chỉ còn vàng y, thì vàng này không còn trở lại làm khoáng nữa.

Cũng như chúng sanh, sau khi trải qua thời gian tu luyện, 
gạn lọc hết vô minh, phiền não, tánh Viên Giác hiện ra, được 
thành Phật rồi, lúc bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não trở 
lại làm chúng sanh nữa.

Dầu chưa được nấu luyện, lọc bỏ quặng ra, lúc ấy chất 
vàng vẫn sẵn có. Đến khi nấu luyện, lọc bỏ hết quặng thành vàng 
y rồi, không phải lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh Viên Giác cũng 
thế, khi làm chúng sanh, nó vẫn sẵn có, nên nói: “Chúng sanh đã 
thành Phật”. Trải qua thời gian tu luyện trừ hết vô minh phiền não, 
tánh Viên Giác hiện ra, không phải lúc bấy giờ nó mới sanh.

Khi tánh Viên Giác đã hoàn toàn hiện rồi, thì vô minh phiền 
não không còn sanh trở lại nữa, nên nói : “Thành Phật rồi, không 
còn trỏ lại làm chúng sanh”.

pịp.

7.- TÁNH VIÊN GIÁC PHI TẤT CẢ TƯỚNG

-  Này Thiện nam ! Tánh V iên Giác mầu nhiệm  
của Như Lai vốn  không có Bồ-đề và Niết-bàn, 
không có thành Phật, và chẳng thành Phật, cũng  
không có ỉuân  hồi và phỉ ỉuân h ồ iẻ

LƯỢC GIẢI
Đứng về phương diện tương đối mà nói: Vì có phiền não 

nên có Bồ-đề, có sanh tử nên có Niết-bàn, có luân hổi nên mới có 
giải thoát, có chúng sanh mới có Phật.

Song đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, tức là tâm Viên 
Giác mầu nhiệm của Như Lai mà nói, thì phiền não đã không, nên 
Bồ-đề chẳng có, sanh tử đã không, nên Niết-bàn chẳng có, cho 
đến chúng sanh đã không, nên Phật cũng chẳng có.

Đến cảnh giới này, thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng 
chẳng nhằm. Hành giả phải tự chứng nhập.
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8.- TÁNH VIÊN GIÁC KHÔNG THE NGHĨ BÀN

-  Này T hiện nam ! R ất đỗi như cảnh giới 
N iết-bàn thân  tâm  đoạn d iệ t của Thinh-văn(1) 
T iểu thừa kia, còn  không th ể  dùng tâm  phân  
b iệ t mà thân chứng được, huống ch ỉ cảnh  giới 
V iên Giác thanh tịnh  của  Như Lai mà lạ i dùng  
tâm  suy nghĩ so đo của  chún g sanh, làm  sao  
n h ậ p  được.

Cũng như người dùng lửa đom đóm , để đốt 
nú i Tu-di, ỉàm  sao đốt được. Người dùng tâm  
luân  hổi, sanh vọng chấp lu ân  hồỉ, mà m uốn  
vào b iển  N iết-bàn tịch  tịnh  của Như Laỉ th ì 
k h ô n g  th ể  được.

T hế n ên  Ta dạy : Tất cả các v ị B ồ-tát và  
chúng sanh đời sau, trước phải đoạn h ế t căn  
bản sanh tử  ỉuân  h ổ i từ  vô thỉ.

LƯỢC GIẢI
Cảnh giới Niết-bàn của Thinh-văn là cảnh giới Tiểu thừa 

(Trầm không thú tịch khôi thân diệt trí) mà còn không thể nghĩ 
ngợi được, huống chi cảnh giới của Phật cao siêu tột bực, mà lại 
dùng tâm suy nghĩ và lời nói luận bàn được sao. Nếu người dùng 
cái vọng tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của Tiểu thừa 
để suy nghĩ phân biệt cảnh giới Viên Giác của Như Lai, thì quyết 
không thể hiểu được. (Dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến, nhập ư 
Như Lai đại tịch diệt hải, chung bất năng chí), cũng như người 
dùng lửa con đom đóm đề đốt núi Tu-di thì không thể được.

Bởi thế, nên Phật dạy : “Trước phải đoạn hết căn bản sanh tử 
luân hồi từ vô thỉ”, tức là diệt vọng tâm phân biệt. Cũng như trong 
Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phải rành rõ hai món căn bản là :
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1) Phải đoạn căn bản của sanh tử luân hồi và vọng tâm.

2) Phải y trụ nơi căn bản của Bồ-đề Niết-bàn là Chơn tâm.

(1) T h â n  tâ m  đ o ạ n  d iệ t  c ủ a  T h in h -v ă n  -  Hàng Thinh-văn Tiểu 
thừa rất sợ việc hóa đạo độ sanh, vì sợ gặp những nghịch cảnh rồi vô 
minh phiền não nổi lên, mà phải bị thối chuyển. Đỏi thế nên các Ngài 
cứ lo tu giải thoát một mình. Từ đời này cho đến kiếp nọ, ưa ở chỗ 
thanh vắng tịch mịch, say đắm cảnh Niết-bàn của Tiểu thừa, giữ tâm 
yên tịnh luôn không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân 
không lay động cũng như tro nguội, nên nói: “Thân tâm đoạn diệt”. 
Chỗ khác gọi rằng : “Trầm không thú tịch khôi thân diệt trí”, nghĩa là : 
Say sưa với cảnh không, thích thú nơi tịch mịch, thân yên lặng như tro 
nguội, tâm trí diệt, không móng niệm.

Bởi thê' nên Phật quở hàng Tiểu thừa là loài giống khô, mộng 
héo (tiêu nha bại chủng), nghĩa là thứ giống khô rụi, không thể nứt 
mộng sanh chổi nữa được.

Phật lại dạy rằng : Không ai đem giống gieo trổng trên hư 
không được, mà phải gieo trồng trên mặt đất. Giống Bồ-đề cũng thế, 
không thể gieo trổng nơi chỗ trống không được, mà phải gieo trồng 
nơi đất chúng sanh. Bởi thế nên muốn thành quả Phật Bồ-đề, thì phải 
hóa độ chúng sanh.

ofci

9ẽ- KHÔNG THỂ DÙNG TÂM CHÚNG SANH PHÂN BIỆT 
ĐƯỢC CẢNH PHẬT

-  Này Thiện nam ! N ếu có suy nghĩ phân biệt 
là từ  vọng tâm  (thức) khởi, n ên  tất cả suy nghĩ, 
đều là cái vọng tưởng phân b ỉệt duyên theo bóng  
dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm  
trong hư không, chẳng phải là chơn tâm. N ếu ông  
dùng cái vọng tâm suy nghĩ này, mà suy nghĩ 
cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ấy cũng lẩn
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quẩn trong vòng vọng tưởng của chúng sanh mà 
thôi. Cũng như người ngồi trông đợi cho hoa đốm  
giữa hư không kết thành ra quả, thì không có thể  
được.

Này Thiện nam ! Ông dùng tâm hư vọng thô  
phù, sanh ra các lối chấp xảo quyệt, (chấp càn) 
cho nên  ông không thể nhập được cảnh Viên  
Giác chơn thật của Như Lai. Bởi thế, nên  những  
lời ông hỏi trên, đều là hư vọng phân biệt, không  
phải lời hỏi đúng đắn chơn thậtệ

LƯỢC GIẢI
Đức Thế Tôn, sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành, 

được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi, Ngài dạy rằng : “Nói 
thành Phật, thật ra không thành cái chi khác, mà chỉ trở lại với tánh 
Phật sẵn có đó thôi”. Trong Kinh n ó i: ‘Thành mà vẫn không thành”, 
hay câu : “Ngộ liễu đồng vị ngộ, vô pháp diệc vô tâm”. (Giác ngộ rồi 
cũng như khi chưa giác ngộ, vì không có pháp và cũng không có 
Pháp và cũng không có tâm gì khác).

Tánh Phật này, không riêng gì một mình Ngài có, mà tất cả 
chúng sanh đều có sẵn có. Vì căn cứ theo Phật tánh sẵn có này, 
nên Ngài nói : “Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật”, hay trong 
Kinh Hoa Nghiêm nói : “Tất cả chúng sanh đều sẵn có đầy đủ trí 
huệ đức tướng của Như Lai”. (Nhứt thế chúng sanh cụ hữu Như 
Lai trí huệ đức tướng). Bởi thế nên Ngài nói : “Chúng sanh đã 
thành Phật từ lâu”.

Vậy, người muốn hiểu đến lý này, phải nhập cảnh giới Phật, 
trình độ phải gần như Phật mới hiểu được. Nếu chỉ dùng tâm cấu 
nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh, mà so tính đến cảnh 
giới Phật, thì làm sao hiểu được. Cũng như người muốn hiểu câu 
nói của Cụ già tám mươi, ít nhất trình độ cũng gần như Cụ già mới
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hiểu. Nếu dùng trí non nớt của trẻ con năm, mười tuổi, mà suy 
nghĩ câu nói của Cụ già thì làm sao hiểu được. Bởi thế nên Phật 
nói : “Những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải 
lời hỏi Chơn thật”.

10.- PHẬT NÓI BÀI KỆ, ĐỂ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

Khi ấy Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa 
trên, nên nói kệ rằng :

Kim Cang Tạng ! N ên b i ế t :
N hư Lai tánh  vắn g  lặng,
Chưa từ ng có chung thỉ,
N ếu  dùng tâm  ỉu ân  hồi,
Suy nghĩ cảnh  giớ i Phật,
Cảnh P hật thành  ỉuân  hổi.
Người ở  bờ lu ân  hổi,
K hông th ể  vào b iển  Phật.
P hật tánh  tuy sẵn  có,
P h ả i tu  m ới h iển  h iện .
Cũng như vàng sẵn  có,
P h ải ỉọc  quặng m ớí thành.
Khi dã thàn h  vàn g  y,
K hông trở lạ i làm  quặng.
Sanh tử  và N iết-bàn,
Phàm  phu cùng chư Phật,
Thảy đều  như hoa đốm ễ
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Tâm suy nghĩ đã huyễn , 
N ên lờ i h ỏ i cũng huyễn , 
Làm sao nhập được chơn. 
N ếu rõ được tâm  này, 
Mởi cầu  được V iên Giác.

LƯỢC GIẢI
Bài kệ này tóm lại các nghĩa trên. Đại ý nói : Tánh Viên 

Giác của Phật thanh tịnh, vắng lặng, không có Thánh, phàm, 
chúng sanh và Phật v.v... Nếu dùng tâm phân biệt của chúng 
sanh mà phân biệt cảnh giới Phật, thì cảnh Phật cũng thành cảnh 
chúng sanh.

Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới 
hiển. Cũng như chất vàng tuy sẵn có trong khoáng nhưng phải 
nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng y rồi thì 
không còn trở lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi 
thì không còn trở lại làm chúng sanh.

Bởi đứng trong vòng vọng nhiễm tương đối, nên thấy có 
sanh tử và Niết-bàn, chúng sanh và Phật; chớ đứng về tánh Viên 
Giác thanh tịnh của Như Lai, thì các pháp trên đây đều như hoa 
đốm giữa hư không.

Ngài Kim Cang Tạng Bồ-tát vì muốn đại diện cho phàm 
phu, nên đã dùng tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ 
so đo, thấy có chúng sanh và Phật, và giả thốt ra các lời hỏi hư 
vọng ấy. Những lời hỏi này, đối với cảnh Viên Giác Chơn thật của 
Như Lai, thì chằng nhằm chi cả. Bởi thế nên Phật quở rằng: 
“Những lời ông hỏi đều không Chơn chánh”.

Vậy nên, hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt, mới 
hiểu được tánh Viên Giác.
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BÀI THỨ NÃM

V .-  C H Ư Ơ N G  D I  L Ặ C  B ồ  T Á T

1- Ngài Di Lặc Bồ-tát hỏi Phật.

2- Phật khen ngài Di Lặc Bồ-tát.

3- Phật dạy : “Ái và Dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi”.

4- Phật trả lời câu hỏi “Có m ấy loại chúng sanh luân

hồi”?.

5- Bồ-tát hiện thân, không phải do Ái dục, mà do lòng

Đại bi và Nguyện lực.

6- Phật n ó i: Có năm chủng tánh.

7- Bồ-tát thị hiện các hình tướng và cảnh thuận

nghịch để nhập thế độ sanh.

8- Chỉ nguyện thành Phật, không ở Nhị thừa và chớ

gặp ngoại dạo tà SƯ.

9- Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên.
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V.- CHƯƠNG DI LẶC BỒ-TÁT
1,- NGÀI DI LẶC BÓ-TÁT HỎI PHẬT

Khi đó Di Lặc Bồ-tát ở trong dại chúng đứng dậy, 
di quanh bên hữu của Phật ba vòng và chắp tay kính 
cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng :

-  B ạch Đức Đ ại b i T hế Tôn, N gài đã vì các  
v ị Bồ-tát và đ ạ i chúng, mở kho báu  b í m ật của  
Như Lai (Viên Giác cảnh giới) và  làm  cho Đ ại 
chúng h iện  tạ i cù n g  chúng sanh đời sau, được 
con m ắt đạo sán g  suốt, không lo sợ, phân b iệ t  
được v iệc  tà chánh, h iểu  sâu  ỉý  ỉuân  hổi, đối 
với cảnh Đ ại N iết-bàn (Niết-bàn Đại thừa) sanh  
ỉòn g  tin  chắc chắn, không còn  khởi các vọng  
chấp, trở lạ i cảnh  giớ i lu ân  h ồ i nữa.

B ạch Đức T h ế Tôn :

1) Các vị B ồ-tát và chúng sanh đời sau, ỉàm  
sao đoạn được tậ n  gốc rễ ỉu ân  hồi, để vào b iển  
Đ ại Tịch d iệ t củ a  Như Lai ?

2) Có m ấy ỉo ạ i chúng sanh lu ân  h ồ i ?

3) Có m ấy h ạn g  người tu  theo  đạo Bồ-đề 
của P h ật ?

4) Khỉ B ồ-tát nhập th ế  độ chúng sanh, phải 
dùng những phương tiện  gì để giáo hóa  chứng  
sanh ?
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Cúi x in  Đức T hế tôn, rủ lòn g  đại bi cứu  
thế, ch ỉ dạy cho các v ị Bổ-tát h iện  tạ i và chúng  
sanh đời sau, k h iến  cho chún g sanh, gương ỉòn g  
được sán g  tỏ , m ắt trí huệ trong xanh, v iên  ngộ  
được “Tri k iến  vô thượng” của  Như Lai.

Ngài Di Lặc Bồ-tát thưa thình như vậy ba lần, 
kính cẩn lạy Phật rồi trở lui.

LƯỢC GIẢI
Vì trong chương Kim Cang Tạng, Phật dạy : “Trước phải 

đoạn gốc rễ của luân hồi vô thỉ...”, nên chương này ngài Di Lặc 
Bồ-tát hỏi : Làm sao đoạn được gốc rễ luân hổi ? Và có mấy 
loại chúng sanh luân hồi ?”.

Đại ý đoạn này ngài Di Lặc Bổ-tát h ỏ i:

1- Làm sao đoạn được gốc rễ luân hồi để vào biển Đại Niết- 
bàn của Như Lai ?

2- Có mấy loại chúng sanh luân hồi ?

3- Có mấy hạng n g ư ờ i tu đạo Bồ-đề của Phật ?

4- Khi Bồ-tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương 
tiện gì thể giáo hóa chúng sanh ?

Biển Đại Tịch diệt. -  Tức là Niết-bàn của Đại thừa, rộng rãi 
bao la như biển cả, đã thanh tịnh mà yên lặng, nên gọi rằng “Tịch 
diệt”. Đủ cả bốn đức là : Chơn thường, Chơn lạc, Chơn ngã, Chơn 
tịnh. Cũng ià một cái tên khác của Viên Giác hay Chơn tâm.

Đức Di Lặc Bổ-tát. -  T iề n  th â n  . Trong vô số kiếp về trước, 
có Phật ra đời hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, lúc bấy giờ 
Ngài (Đức Di Lặc) và Đức Phật Thích Ca (tiền thân) đổng phát 
tâm Bồ-đề. Đến khi Đức Phật Nhựt Nguyệt Đăng Minh ra đời, thì 
Ngài mới phát tâm xuất gia nhưng tánh hay giải đãi, quen theo lối 
phong lưu đài các, phóng túng, chẳng chịu thúc liểm tu hành, nên 
thành Phật trễ sau Đức Thích Ca, vào tiểu kiếp thứ mười.
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về sau nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu Duy thức, 
Ngài quán thấy “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”.

Vì nhận thấy giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước... 
đều như bóng trong gương, như trăng dưới nước, do thức tâm biến 
hiện, nên Ngài tảo trừ hết vọng tưởng say mê và hư vọng giả 
cảnh, trừ tánh “biến kế sở chấp” trên “y tha”, ngộ được tánh “Viên 
thành thật” nên được Phật Thích Ca thọ ký cho ngài sau sẽ thành 
Phật ở thế giới Ta-bà này.

T h â n  h iệ n  t ạ i  c ủ a  Đ ứ c  D i  L ặ c  : Cách đây 2.500 năm (544, 
trước T.L), khi Phật Thích Ca giáng sinh tại Ấn Độ, thì Ngài hiện 
thân vào nhà của Bà-la-môn tên là Ba Bà Lợi ở về Nam Thiên 
trúc, nhằm ngày mùng một tháng giêng âm lịch. Họ của Ngài là A 
Dật Đa (không ai hơn), tên Di Lặc (Từ Thị). Tên họ này tiêu biểu 
lòng từ bi, hỷ xả vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp cho đến 
ngày thành Phật, Ngài cũng vẫn lấy hiệu là Di Lặc.

Kinh Di Lặc Thượng Sanh có nói : Ngày rằm tháng 2 (tháng 
4 ta) sau khi nói Kinh này 12 năm, thì Ngài nhập diệt tại chỗ bản 
sanh, rồi Ngài sanh lên nội viện cõi trời Đâu-suất để chờ khi thế 
giới này giảm rồi tăng trở lại, trong khoảng kiếp tăng, loài người 
hưỏng thọ tám vạn tuổi, lúc bấy giờ Ngài mới giáng sanh xuống 
cõi này, rồi sau đến ngồi gốc cây Long Hoa tu thành ngôi Chánh 
giác. Ngài thành Phật rồi hóa độ chúng sanh vô lượng đến sáu 
vạn năm mới nhập diệt.

H ó a  th â n  c ủ a  Đ ứ c  D i  L ặ c  : Kinh chép “Bồ-tát dĩ lợi sanh vi 
bổn hoài” : Bồ-tát lấy việc cứu độ làm lợi ích cho chúng sanh làm 
bổn phận của minh. Ngài hiện ra nhiều thân để lẫn lộn với từng 
người đặng hóa độ chúng sanh. Trong các hóa thân của Ngài, các 
phật tử ở Trung Hoa cùng ở Việt Nam hiểu nhiều và thờ nhiều hơn 
hết là thân ngài Bố Đại Hòa thượng. Ngài hiện thân làm một vị 
Hòa thượng tại đất Minh Châu huyện Phụng Hóa bên Trung Hoa. 
Ngài thường quảy cái đãy bằng vải đi khắp chợ búa xóm làng, ai 
cho vật chi ngài tụ họp các trẻ con lại rồi phân phát cho chúng 
bánh kẹo, giảng dạy Phật pháp, trò chuyện rất vui thú, nên ngài đi 
đến đâu thì các em tụ họp đông đảo đến đó.
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Ngài thường giảng kinh cho người nghèo, làm nhiều điều 
mầu nhiệm lạ thường. Lúc bấy giờ thiên hạ không ai hiểu đặng 
ngài là người như thế nào cả, chỉ cùng nhau kêu là vị Bố Đại Hòa 
thượng (ông Hòa thượng mang đãy bằng vải). Đến đời Lương niên 
hiệu Trịnh Minh năm thứ ba, tháng ba, ngài nhóm chúng lại tại 
chùa Nhạc Lâm, rồi ngài ngồi ngay thẳng nói bài kệ:

Di Lặc Chơn Di Lặc 
Hóa thân thiên bách ức 
Thời thời thị thời nhơn 
Thời nhơn giai bất thức.

(Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn ức thân, thường 
hiện trong đời, mà người đời chẳng ai biết). Nói xong kệ rồi, ngài 
an nhiên nhập diệt. Kẻ tăng người tục đều cùng nhau đến lễ bái 
cúng dường và dựng tượng ngài thờ tại điện ở phía đông chùa 
Nhạc Lâm bên Trung Hoa.

Vì căn cứ theo ứng thân này, nên trong các chùa ở Trung 
Hoa hay Việt Nam thường thờ tượng ngài Bố Đại Hòa thượng với 
vẻ mặt hiền từ hân hoan, miệng cười vui vẻ, tượng trưng đức hoan 
hỷ. Người béo bụng to, hay cầm cái đãy. Chung quanh có sáu em 
bé đang leo trèo lên mình ngài, là tượng trưng cho lục tặc (sáu 
giặc) khi đã bị ngài hàng phục. Đây là hóa thân trong trăm ngàn 
hóa thân của Đức Di Lặc Bồ-tát.

T ư ơ n g  la i  c ủ a  Đ ứ c  D i  L ặ c  : Hiện nay Đức Di Lặc là một vị Bổ 
xứ Bồ-tát đang ở nội viện cung trời Đâu-suất, đợi đến khi thê' giới 
này hết kiếp giảm thứ 9 rồi, đến kiếp tăng thứ 10, trong lúc nhơn 
loại hưởng thọ được trên tám vạn tuổi, lúc bấy giờ ngài mới giáng 
sanh xuống cõi này, trong nhà của một vị Bà-la-môn tên là Tu 
Phạm Ma, thân mẫu của ngài tên Phạm Ma Bạt Để. Khi sanh ra 
ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn, thông minh quán 
chúng. Lớn lên ngài xuất gia tu hành, đến núi Kê Túc để nhận 
lãnh y bát của Đức Phậl Thích Ca, do ngài Ma Ha Ca Diếp trao lại, 
rồi sau ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa dùng Kim Cang trí 
trừ sạch vi tế vô minh, chứng đạo vô thượng Bổ-đề.
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Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới cây Long Hoa. 
Hội thứ nhất độ được chín mươi sáu ức người thành A-la-hán, hội thứ 
hai độ chín mươi bốn ức người thành A-la-hán, hội thứ ba độ chín 
mươi hai ức người thành A-la-hán. Thế nên gọi là “Long Hoa Tam 
Hội”. Ngài thuyết pháp đến sáu vạn năm, hóa độ vô số chúng sanh.

<ỳđ

2.- PHẬT KHEN NGÀI DI LẶC Bồ-TÁT

Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngài Di Lặc Bồ-tát và 
dạy rằng :

-  Này Thiện nam, quý lắmỉ Ông v ì các v ị  Bồ- 
tát h iện  tạỉ và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như  
Lai những nghĩa lý cao siêu  huyền diệu, kh iến  
cho các vị Bồ-tát đều  được con m ắt trí huệ thanh  
khiết và tất cả chứng sanh đời sau đoạn tuyệt 
được sanh tử luân hồi, tâm ngộ thật tướng(1) và 
chứng được vồ sanh nhẫn(2). Các ông nên  chăm  
chú nghe, Ta sẽ vì các ông chỉ dạy.

Khi ẩy ngàỉ Di Lặc Bồ-tát và đại chúng đều  
v u i  m ừ n g  k ín h  c ẩ n , v â n g  n g h e  lờ i P h ậ t  k h a i th ị  :

LƯỢC GIẢI
Đoạn này Phật khen ngài Di Lặc B ồ -tá t: Nhờ lời ông hỏi, để 

Phật chỉ giáo, nên khiến các vị Bổ-tát hiện tại, mắt trí huệ được 
sáng tỏ và chúng sanh đời sau cũng nhờ câu hỏi này mà vĩnh viễn 
ra khỏi luân hồi.

( 1 )  T h ậ t  tư ớ n g  : Tướng Chơn thật, không hư vọng, k h ô n g  bị
thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay, nó 
vẫn thường như; cũng một biệt danh của “Viên Giác".
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( 2 )  V ô  s a n h  n h ẫ n  : Chữ “Nhẫn” là an nhẫn, an trụ hay là 
chứng. C h ữ  “Vô sanh” là không sanh. Nghĩa là: an trụ chỗ ngã và 
pháp không còn sanh khởi, tức là an trụ “Chơn tâm”.

3.- PHẬT DẠY : ÁI VÀ Dực LÀ Gốc RỄ CỦA SANH TỬ 
LUAN Hồl

-  N ày T hiện  nam! Tất cả chúng sanh từ  vô  
th ỉ đ ến  giờ, đ ều  do các m ón “ân  á i và tham  
dục” cho n ên  m ới b ị sanh tử  ỉuân  hổi. Tất cả  
chúng sanh trong th ế  giớ i tóm  lạ i có b ến  ỉ o ạ ỉ :

1) Loài sanh trứng

2) Loài sanh con

3) Loài sanh chỗ ẩm  ướt

4) Loài hóa  sanh

Các loạ i chúng sanh này, đều  do “dâm dục” 
mà tạo thành tánh  m ạng của nó (nhứt thế chúng 
sanh giai dĩ dâm dục nhi chánh tánh mạng).

Bởi thế, n ên  các ông phải b iế t : gốc rễ của  
sanh tử  luân  hồi là  “Ái” và “Dục” vậyẳ Vì có 
“dục” cho n ên  mới sanh ra ái luyến, do “luyến  
ái” n ên  mới sanh tử tử sanh, nối ỉuôn không dứt.

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật chỉ ngay gốc rễ của sanh tử luân hổi là “ân 
ái và tham dục”. Chính như thân mạng của các chúng sanh đây, 
cũng đều do dâm dục tạo thành.
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Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nên thân mạng còn thì ái 
dục còn, ái dục còn thì thân mạng còn.

Trong Kinh Phật Danh chép : “Có ái dục thì sanh, ái dục hết 
thì diệt; cho biết gốc rễ của sanh tử là tham ái (hữu ái tắc sanh, ái 
tận tắc diệt, cố tri sanh tử, tham ái vi bổn).

Trong Kinh Niết-bàn cũng nói : “Nhơn ái sanh ưu, nhơn Ưu 
sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố”. Nghĩa là : Vì tham ái nên 
mới sanh lo, nhơn lo mới sanh sợ, nếu người lìa được ái dục rồi, thì 
có lo gì và sợ gì ?

B ố n  l o à i :

1- Noãn sanh : loài sanh trứng : như chim, cá v.v...

2- Thai sanh : loài sanh con, như loài người và thú v.v...

3- Thấp sanh : loài sanh chỗ ẩm ướt, như lăng quăng, vi 
trùng v.v...

4- Hóa sanh : như loài nhộng hóa thành bướm, hoặc như 
loài Địa ngục, Ngạ quỉ và chư Thiên v.v...

-  N ày T hiện nam ! Nhơn á i lu yến  n ên  sanh  
ra “dục”, do dục n ên  m ới có thân  m ạng. Bởi 
thế, n ên  truy tầm  đ ến  cộ i gốc của nó, th ì chún g  
sanh á i lu yến  thân  m ạng tức là  á i lu yến  “dục”. 
Ái lu yến  dục là  “nhơn”, mà á i lu yến  thân  m ạng  
là  “quả”.

LƯỢC GIẢI
Ngài Tôn Mật nói : “Do cảnh dục trần bên ngoài nó trêu 

ghẹo, làm cho tâm sanh ái luyến; do tâm ái luyến, cho nên mới 
sanh ra tham dục. Vì tham dục nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên 
mới thọ quả. Khi thọ quả khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa. Vì thế nên 
sanh tử không cùng”.

rf*
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4ẽ- PHẬT TRẢ LỜI CÂU HỎI : “CÓ MẤY LOẠI CHÚNG 
SANH LUÂN HỒI?”

-  Này Thiện nam ! Cảnh hồng trần có lắm  
điều xuôi ngược, nếu người khỉ gặp nghịch cảnh, 
sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ, thì đọa 
vào Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh.

Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp  
lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người 
và cõi trời Dục giới.

Còn những người nhàm chê cảnh trần lao ô 
nhiễm  ờ  cõi Dục, tham áỉ cảnh Tứ thiền  và Bát 
đỉnh của hai cõi trên, như th ế  cũng còn tư dưỡng 
gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi là 
“trời Sắc giới” và “Vô sắc giới”.

Các loại chúng sanh trên đây, đều còn trong 
vòng sanh tử  luân hồi, vì còn các tham ái, nên  
chẳng thành Thánh đạo. Thế nên, chúng sanh nào 
muốn thoát ỉy sanh tử luân hồi, thì trước phải 
đoạn trừ các tham dục và tâm ái ỉuyến.

LƯỢC GIẢI

Đoạn trên là ngài Di Lặc Bồ-tát hỏi : “Có mấy loại chúng 
sanh luân hồi?”. Đến đoạn này Phật trả lời có ba loại chúng sanh 
luân h ồ i:

1- Ác nghiệp : -  Như Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh 
(nghiệp ác bực thượng thì đọa vào Địa ngục, nghiệp ác bực trung 
thì đọa làm Ngạ quỉ, nghiệp ác bực hạ thì đọa làm Súc sanh).
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2- Thiện nghiệp : -  Đây là nói về hữu lậu thiện. Như: 
Thiên, Nhơn và Thần A-tu-la. (Nghiệp lành bực thượng thì sanh 
lên 6 cõi Trời về Dục giới, nghiệp lành bực trung thì sanh về cõi 
người, nghiệp lành bực hạ thi sanh làm Thần A-tu-la.

3- Bất động nghiệp (Thiền định) : -  Như cõi trời Tứ thiên 
và Tứ không. Do tu thiển định mà được sanh về bốn cõi Thiền ở 
Sắc giới (1.- Ly, sanh hỷ lạc địa; 2,- Định, sanh hỷ lạc địa; 3.- Ly 
hỷ, diệu lạc địa; 4,- xả  niệm, thanh tịnh địa). Và bốn cõi Không, ở 
cõi Trời Vô sắc (1.- Không vô biên xứ thiên; 2,- Thức vô biên xứ 
thiên; 3,- Vô sở hOu xứ thiên; 4.- Phi tưổng phi phi tưỏng xứ thiên).

Ba loại chúng sanh này (ác nghiệp, thiện nghiệp và bất 
động nghiệp) tuy có cao thấp, sang hèn khác nhau, nhưng cũng 
đều còn ái và dục, chẳng qua thô hay tế đó thôi. Ái dục còn tức là 
phiền não hữu lậu còn; vì phiền não hữu lậu còn, nên phải còn 
sanh tử luân hồi.

Tóm lại, vì chúng sanh trong ba cõi (Dục giới, sắc  giới và 
Vô sắc giới) còn ái nhiễm, nên đều còn luân hồi cả.

Kết thúc đoạn này, Phật dạy một câu :

"... Thế nên chúng sanh, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì 
trước hết phải đoạn trừ ân ái và tham dục”. (Thị cố chúng sanh, 
dục thoát sanh tử, miễn chư luân hồi, tiên đoạn tham dục, cập trừ 
ái khát).

Phật dạy pháp tu ra khỏi sanh tử luân hồi, vỏn vẹn chỉ có 
một câu th ô i:

“Phải đoạn ân ái và tham dục”

Rất giản dị và rõ ràng vô cùng. Thật là “Khuôn vàng thước 
ngọc”, đáng làm qui cũ cho muôn đời ! Hành giả chỉ thật hành đúng 
như lời Phật dạy đây, đó là Tu, Tu là đó rồi.

Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng :

Dâm tâm bất trừ,
Trần bâ't khả xuâ't...”

725



Nghĩa là : Tâm nghĩ ngợi đến việc dâm dục, nếu không dứt 
trừ, thì cảnh hổng trần này không biết bao giờ ra khỏi.

5.- BỒ-TÁT HIỆN THÂN, KHÔNG PHẢI DO ÁI DỤC, MÀ 
DO LÒNG ĐẠI BI VÀ NGUYỆN Lực

-  Này Thiện nam ! Các vị Bồ-tát hóa h iện  
thân hình ở trong th ế  gian, không phải vì á i dục 
nhiễm  ô như chúng sanh, mà gốc do lòng từ bỉ 
và đại nguyện  cứu thế, n ên  đã h iện  ra thân  
tham dục để vào sanh tử  hóa độ chúng sanh, 
kh iến  cho chúng sanh xả bỏ các á i dụcỄ

LƯỢC GIẢI
Vì sợ có người hiểu lầm : Bồ-tát có phụ mẫu, thê tử, v.v... 

tất nhiên phải có ái dục, nhiễm ô và cũng thật sanh tử như chúng 
sanh, nên đoạn này Phật giải thích : Bồ-tát do lòng từ bi và đại 
nguyện cứu thế, nên hiện ra thân tham dục, để vào sanh tử, đặng 
hóa độ chúng sanh, chớ không phải thật có tham dục và sanh tử.

lặ

6.- PHẬT DẠY : CÓ NĂM CHỦNG TÁNH

-  N ày T hiện nam  ! N ếu tấ t cả chúng sanh  
đời sau, bỏ được các tham  dục, trừ  tâm  thương  
ghét, dứt hẳn  sanh tử  ỉuân  hổi, nơi tâm  được 
thanh tịnh, cầu  nhập cảnh  giớ i V iên Giác của  
Như Lai, th ì sẽ  được ngộ nhập.

-  Này Thiện nam ! Tất cả chúng sanh gốc từ  
vô m inh tham dục, n ên  sanh ra năm m ón tánh sai 
khác. Năm món tánh này là căn cứ theo việc  
đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân địnhế
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T hế nào là  hai chướng ? 

1) Lý chướng : Làm chướng ngại chánh tri kiến.

2) Sự chướng : Làm tiếp  n ố i các sanh tử. 
N ếu đối với hai m ón chướng này m à hoàn toàn  
chưa đoạn th ì gọ i là  chúng sanh. 

LƯỢC GIẢI

Đoạn trên ngài Di Lặc Bồ-tát hỏi : “Có mấy hạng người tu 
theo đạo Bồ-đề của Phật” ? Đến đoạn này Phật trả lời có năm 
hạng. Song năm hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai 
chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định.

L ý  c h ư ớ n g  : Chướng về Lý, cũng tên là “Sở tri chướng”, do 
chấp pháp mà sanh. Vì chấp pháp nên làm cho chướng ngại 
“Chơn như lý tánh” không hiện bày; vì thế, nên nói “Lý chướng là 
chướng ngại chánh tri kiến của Phật”.

S ự  c h ư ớ n g  : Chướng về Sự, cũng gọi là “phiền não chướng, 
do chấp ngã sanh. Do các phiền não nên tạo ra các nghiệp, vì tạo 
nghiệp nên mới thọ luân hồi. Vì thế, Phật nói : “Sự chướng làm 
tiếp nối sanh tử luân hổi”.

Bởi chấp ngã nên mới khởi ra các phiền não làm chướng 
ngại Bồ-đề. Bởi chấp ngã nên sanh ra sở tri chướng, làm chướng 
Niết-bàn tịch tịnh của Phật. Vi những người chưa phát tâm tu 
hành, đối với hai món chướng này chưa đoạn được món nào, cho 
nên chỉ kêu là “Chúng sanh” mà không liệt vào trong năm món 
chủng tánh.

-  N ày Thiện nam  ! T hế nào là năm  chủn g  
tánh  ?

1) Thinh-văn chủng tánh
2) D uyên-giác chủng tánh
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3) Bồ-tát chủng tánh

4) B ất định chủng tánh

5) N goại đạo chủng tánh

1) THINH-VĂN và 
2) DUYÊN-GIÁC CHỬNG TÁNH

N ếu  chún g sanh nào, đoạn tu yệt tham  dục, 
trừ  được sự  chướng (ngã chấp) nhưng lý  chướng  
(pháp chấp) chưa đoạn, th ì chỉ chứng đặn g quả 
Thinh-văn và D uyên-giác, chớ chưa được an trụ  
cảnh  giớ i Bồ-tát. 

LƯỢC GIẢI
Đoạn này nói về chủng tánh Thinh-văn và Duyên-giác, 

chung gọi là “Nhị thừa chủng tánh”.

Đành rằng hai quả vị này đồng bỏ hẳn lòng tham dục, đồng 
phá được ngã chấp, trừ sự chướng, đồng đoạn được sanh tử và 
cũng đồng chưa trừ đươc lý chướng (pháp chấp), nhưng pháp tu 
của hai bên khác nhau :

-  Một bên tu pháp Tứ đế đoạn được sự chướng (ngã chấp) 
thì gọi là “Thinh-văn chủng tánh”.

-  Một bên tu pháp Thập nhị nhơn duyên đoạn được sự 
chướng (ngã chấp) thì gọi là : “Duyên-giác chủng tánh”.

Ngài Tôn Mật giải rằng : “Biết được khổ sanh tử, dứt trừ tâm 
lao chuyền, thì gọi là “Sự chướng”, thật ra chưa có thể trừ được ba 
món T ế” (ba món Tế, xem trong quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận).

3) Bồ-TÁT CHỦNG TÁNH

-  Này T hiện nam ! N ếu các chúng sanh đời
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sa u , m u ố n  v à o  b iể n  Đ ạ i  V iê n  G iá c  c ủ a  Như L a i, 
th ì trước phải phát nguyện , s iên g  năng đoạn  
trừ hai m ón chướng. Đ ến  khi hai m ón chướng  
đã n ép  phục, th ì ngộ vào cảnh  giới Bổ-tát.

N ếu như khi hai m ón chướng (ngã chấp, 
pháp chấp) đ ã  h o à n  t o à n  d iệ t ,  t h ì  v à o  dược c ả n h  
giới V iên  Giác m ầu nhiệm  của Như Lai, v iên  
m ãn quả Bổ-đề và Đ ại N ỉết-bàn.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này nói về Bồ-tát chủng tánh. Có chia làm hai thời kỳ:

1. Thời kỳ hai chướng mới nép phục.
2. Thời kỳ đoạn tuyệt được hai chướng.

Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu, đang bị hai chướng 
(Phiền não chướng và sở tri chướng) hoành hành, rồi trải qua giai 
đoạn giằng co, cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như thế mới 
vừa lên địa vị Bồ-tát. Khi lên địa vị Bồ-tát, tiếp tục đoạn chướng, 
đến lúc đoạn tuyệt được Phiền não chướng (ngã chấp) thì đặng 
Bồ-đề (Trí đức), đoạn tuyệt được sỏ tri chướng (pháp chấp) thì 
đặng Đại Niết-bàn (đoạn đức). Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi, 
thì đặng vào quả “Phật”.

Tại sao lập Bồ-tát tánh mà không lập Như Lai tánh? Vì Bồ- 
tát tu hành đến lúc hoàn toàn rốt ráo, thì chứng quả vị Phật, nên 
không lập thêm Như Lai tánh.

ýỷ

4ề- BẤT ĐỊNH CHỦNG TÁNH

-  Này Thiện nam ! Có loạ i chún g sanh có 
th ể  ch ứ n g  được V iên  G iác. Song, n ế u  ch ú n g  gặp  
Thiện tri thức là Thinh-văn hóa độ, th ì chứng
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thành  T iểu thừa; còn  gặp T hiện tri thức là Bồ- 
tá t hóa độ, th ì chúng thành  Đ ại thừa. N ếu gặp  
Như Lai dạy tu  đạo Vô thượng Bồ-đề, th ì chúng  
thành  P hật thừa.

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói về “Bất định chủng tánh”. Nghĩa là chúng 
sanh này căn tánh không nhứt định Đại thừa hay Tiểu thừa. Nếu 
gặp Thiện tri thức thuộc về Đại thừa giáo hóa, thì chúng thành Đại 
thừa; còn gặp Thiện tri thức thuộc về Tiểu thừa giáo hóa thì chúng 
thành Tiểu thừa.

5.- NGOẠI ĐẠO CHỦNG TÁNH

-  Này Thiện nam ! Có những chứng sanh đi 
tầm  Thiện tri thức chỉ dạy đường lố i tu  hành, 
nhưng lại gặp ngoại đạo tà SƯ dạy bảo, nên  
chúng nó sanh ra tà k iến , h iểu  ngộ không chơn 
chánh, th ế  gọi là “N goại đạo chủng tánh”. Đây 
không phải lỗ i tạ i chúng sanh đó, mà lỗ i tạ i tà sưệ

Tóm lại, chúng sanh tu Bồ-đề, có năm chủng  
tánh sai khác, như Ta vừa kể xong.

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói về “Ngoại đạo chủng tánh”. Tuy chúng sanh 
này có tâm tu hành, nhưng không gặp “Thiện tri thức” giáo hóa, lại 
gặp tà sư chỉ dạy, nên thành ngoại đạo.

Vì sự hiểu biết của chúng tà ngụy, không phải chánh đạo, 
nên gọi là “ngoại đạo”. Ngoại đạo chủng tánh, ở kinh khác gọi là 
“Xiễn để chủng tánh”, nghĩa là “đoạn giống Phật”. Vì trong bốn 
chủng tánh trên, tuy có Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau, nhưng
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cũng đều “Chánh ngộ”, duy có Ngoại đạo chủng tánh, sanh các tà 
kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược với chánh nhơn thành Phật 
cho nên gọi là “chúng Xiễn đề” (đoạn giống Phật).

7ề- BỔ-TÁT NHẬP THẾ ĐỘ CHÚNG SANH THỊ HIỆN CÁC  
HÌNH TƯỚNG VÀ CÁC CẢNH THUẬN, NGHỊCH.

-  N ày T h iệ n  n a m  ! Các v ị  Bồ-tát đ ều  y  bổn  
ngu yện  độ sanh của m ình từ  vô th ỉ và do ỉòn g  
Đạỉ b ỉ thanh tịn h (1) thúc đẩy n ên  nhập th ế  độ 
sanh. B ổ-tát dùng phương tiện  th ị h iện  ra n h iều  
hình tướng, kh ỉ th ì h iện  cảnh thuận, kh ỉ th ì 
h iện  cảnh  nghịch, có lú c  lạ i lân  la  ở chung với 
chúng sanh và đồn g làm  các nghề n gh iệp  như  
ch ú n g  sa n h  (đồng sự nhiếp) đ ể  t iệ n  b ề h ó a  độ, 
kh iến  cho chúng sanh đư ợc thành Phật.

LƯỢC GIẢI
Đoạn trên ngài Di Lặc Bổ-tát hỏi P h ậ t: “Khi Bồ-tát nhập thế 

độ chúng sanh, phải dùng những phương tiện gì giáo hóa chúng 
sanh ?

Đại ý đoạn này Phật trả lời : Bồ-tát do bản nguyện độ sanh 
từ vô thỉ (Bồ-tát dĩ lợi sanh vi bổn hoài), và lòng Đại bi thanh tịnh 
thúc giục, nên mới nhập thê' độ sanh; không đồng như chúng sanh 
do ái dục làm nhiễm ô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế.

Bồ-tát dùng phương tiện, thị hiện ra nhiều hình tướng để độ 
sanh. Như ngài Quan Âm hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồ-tát 
hiện thân Bố đại Hòa thượng, hoặc có vị hiện Thần Kim Cang, 
hiện thân Tiêu Diện, Thập Điện Minh vương, Ngưu đầu, Mã diện 
v.v... có lúc hiện “Từ”, có lúc hiện “Oai”, nên có câu :

“Kim Cang lộ mục sỗ d ĩ hàng phục tứ ma 
Bồ-tát đê mi do thị ai từ ư lục đạo”.
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Nghĩa là : Thần Kim Cang trợn mắt là để hàng phục bốn 
ma. Bồ-tát xủ mày là vi thương chúng sanh trong 6 đạo. Bồ-tát khi 
thì hiện cảnh thuận : Giảng dạy pháp lành khuyên người tu học 
v.v... có lúc lại hiện cảnh nghịch : như hiện chảo dầu sôi, để độ 
Ồng Nan Đà Tôn giả, hoặc dùng gông xiềng đánh đập v.v... để 
cho người biết thức tỉnh hồi tâm. cổ  nhơn nói : “Người không gặp 
tai nạn, thì không biết hồi tâm hướng thiện”. (Nhơn vô họa, bất hồi 
đầu). Hay như ngài Thiện Tài Đổng Tử đi tham học với Bà Tu Mật 
Nữ v.v...

Bổ-tát có khi thị hiện lân la ở chung cùng với chúng sanh và 
đồng làm các nghề nghiệp như chúng sanh (như ngài Lục Tổ khi ở 
chung với bọn thợ săn v.v... để lần hồi dẫn dắt chúng sanh trở về 
với Chánh đạo).

Tóm lại, các Bồ-tát nhập thế độ sanh, đều do tâm Đại bi 
làm chủ động, lấy Đại nguyện làm căn bản, dùng phương tiện có 
nhiều môn, tuy không nhứt định, nhưng đại khái không ngoài 
thuận và nghịch. Hoặc dùng lời giảng dạy (khẩu giáo hóa) hoặc 
hiện thân hóa độ (thân giáo hóa), hoặc dùng đổng sự nhiếp, 
chung qui một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải thoát 
và thành Phật.

( 1 )  Đ ạ i  b i  th a n h  tịn h . Bồ-tát do lòng từ bi rộng lớn thương xót 
chúng sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì danh và lợi v.v... 
cho nên nói là “Thanh tịnh”.

8.- CHỈ NGUYỆN THÀNH PHẬT, KHÔNG ở NHỊ THỪA 
VÀ CHỚ GẶP NGOẠI ĐẠO

-  Này Thiện nam ! Nếu các chúng sanh đời 
sau, phát Đại nguyện thanh tịnh của Bồ-tát, khởi 
tâm  tăng tấn cầu nhập Viên Giác, thì phải phát 
nguyện như vầy :
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Con nguyện  ngày nay, được gặp T hiện tri 
thức dạy con tu  hành đ ể nhập V iên  Giác của  
Phật, chớ gặp tà sư ngoại đạo và Nhị thừa.

Con y theo bản nguyện  tu hành, lần  hồi dứt 
trừ các chướng. Khi các chướng hết, nguyện  
v iên  mãn, thì con sẽ được vào thành lớn V iên  
Giác, trang nghiêm  tốt đẹp và lên  cung đ iện  
thanh tịnh giải thoát của Như Lai.

LƯỢC GIẢI

Đại ý đoạn này Phật dạy các chúng sanh đời sau, muốn 
cầu Viên Giác, thì phải phát lời thệ nguyện : “Con nguyện chớ gặp 
tà sư ngoại đạo và Tiểu thừa chỉ lo tu ích kỷ tiêu cực không chịu 
hoằng pháp lợi sanh. Con nguyện gặp Thiện tri thức Đại thừa, tu 
lợi tha tích cực, dạy bảo con tu hành được thành quả Phật”.

Ngài Như Sơn nói : “Lý, tuy đốn ngộ, nhưng về phần sự 
tướng thì phải lần lần diệt trừ” (Lý tuy đốn ngộ, sự nải tiệm trừ).

Khi các chướng hết rồi, thì đi, đứng, nằm, ngồi trong tất cả 
thời và tất cả chỗ, đều được giải thoát. Đó là cung điện giải thoát 
thanh tịnh và thành Viên Giác trang nghiêm của Như Lai.

Mỹ*

9.- PHẬT NÓI BÀI KỆ, TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

Khi đó Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa 
trên, nên nói bài kệ rằng :

Di Lặc ! Ông n ên  b iế t :
Tất cả các chúng sanh
Đ ều do tham dục vậy,
N ên đọa vào sanh tử,
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Chẳng đặng đại g iả i thoát.
N ếu  người đoạn thương ghét,
Cùng với tham, sân, si 
K hông cần  tu  gì khác,
Cũng đ ều  được thành  Phật.
Cầu ngu yện  gặp Minh sư,
Khai ngộ được chơn chánh.
Y theo ngu yện  Bổ-tát,
Trừ tu yệt hai m ón chướng,
Được vào Đ ại N iết-bàn,
Các B ổ-tát mười phương,
Đ ều bởi lòn g  Đ ại bỉ,
P hát ngu yện  vào sanh tử,
Tùy loạ i độ chúng san hẾ 
Người tu  hành h iện  tạ i 
Và chúng sanh đời sau,
P hải đoạn trừ á i hoặc,
Mới đặng vào V iên  G iácỂ

LƯỢC GIẢI

Bài kệ này Phật gọi ngài Di Lặc Bồ-tát mà dạy, đại ý như 

vầy : Tất cả chúng sanh vì tham dục, nên bị sanh tử luân hồi, 
không được giải thoát. Nếu người đoạn tuyệt được Tham, Sân, Si, 
v.v... thì được thành quả Phật. Thế nên người tu hành phải cầu 
Minh SƯ khai ngộ, rồi y theo hạnh nguyện của Bổ-tát mà đoạn trừ 
hai chướng và cầu chứng quả Niết-bàn của Phật.
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Các vị Bồ-tát ở mười phương, đều do lòng Đại bi thanh tịnh 
làm chủ động và chí nguyện lợi tha thúc đẩy, nên không nỡ yên ỏ 

chỗ thanh tịnh tu giải thoát một mình, thích thú nơi cảnh tịch tịnh lo 

phần ích kỷ như hàng Tiểu thừa; mà Bồ-tát thệ nguyện nhập thế 
độ sanh, lẫn lộn với trần lao để tùy duyên hóa độ. Không sợ ô 

nhiễm, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc.

Như ngài Địa Tạng Bồ-tát nguyện rằng :

“Chúng sanh độ tận phương chứng Bổ-đề 
địa ngục vị không thệ bất thành Phật”.

Tổ A Nan cũng thệ rằng :

Ngũ trược ác th ế  thệ tiên nhập 
Như nhứt chúng sanh vị thành Phật 
Chung bất ư thử thủ Nê-hoàn...”
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BÀI THỨ SÁU

V I . -  CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ

1- Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát hỏi Phật.

2- Phật khen ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát.

3- Phật dạy : Trong Viên Giác không có Bồ-tát và

chúng sanh.

4- Phàm phu tùy thuận tánh Viên Giác.

5- Bồ-tát ở  vị Tam hiền tùy thuận tánh Viên Giác.

6- Bồ-tát lên Thánh vị tùy thuận tánh Viên Giác.

7- Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác.

8- Tóm tắt.

9- Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên.
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VI.- CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ■ ■

1ề- NGÀI THANH TỊNH HUỆ Bổ-TÁT HỎI PHẬT

Khi ấy ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát ở trong dại 
chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng 
và chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chơn Phật và quỳ 
thẳng bạch rằng :

B ạch Đức Đ ại bi T h ế Tôn, N gài đã v ì chún g  
con, khôn k h éo  rộng n ó i những v iệc  kh ông th ể  
nghĩ bàn. N hững v iệc  mà chúng con từ  h ổ i nào  
đ ến  giờ, chưa từng th ấy  và chưa từng nghe, 
hôm  nay nhờ P hật khai th ị k h iến  cho chún g  
con được liễu  ngộ, thân tâm  khoan kh oái vu i 
mừng, đặn g lợi ích  rất lớn.

B ạch Đức T hế Tôn, x in  N gài v ì các v ị Bồ- 
tá t và tấ t cả chúng sanh trong pháp h ộ i này, 
ch ỉ dạy thứ  lớp tu  chứng của  Như Lai như th ế  
nào đ ể  cho chúng sanh h iện  tạ i và  đời sau, 
nhơn nghe lời P hật dạy đây, mà đư ợ c khai ngộ, 
lần  lượt tùy  thuận vào tánh  V iên G iác của  Đức 
Pháp Vương (Phật).

Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát thưa thỉnh như vậy 
ba lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui.

LƯỢC GIẢI

Đại ý đoạn này, ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát hỏi P h ậ t: Trên 
đường lối tu hành, từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật, phải trãi 
qua bao nhiêu địa vị ? Thứ lớp tu chứng sai khác thế nào ? cầu
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Phật chỉ dạy, khiến cho chúng sanh được liểu ngộ, lần lượt nhập 
vào tánh Viên Giác.

T h a n h  T ịn h  H u ệ  là trí huệ thanh tịnh, tức là Bát-nhã huệ. Từ 
chương này đến 6 chương sau là chú trọng về việc hạ thủ công 
phu. Tong khi tu hành bất luận giờ phút nào, cũng phải dùng Bát- 
nhã trí để lãnh đạo; cho nên chương này Ngài Thanh Tịnh Huệ 
đứng lên thưa hỏi, là tiêu biểu cho Bát-nhã huệ vậy.

2.- PHẬT KHEN NGÀI THANH TỊNH HUỆ Bổ-TÁT

Khi dó Đức Thế Tôn khen Ngài Thanh Tịnh Huệ 
Bồ-tát và dạy rằng :

-  Này T hiện  nam, quý lắm  ! Ông v ì các Bổ- 
tá t h iện  tạ i và chún g sanh đời sau, thưa hỏi 
Như Lai về thứ  lớp tu  chứng sai khác như th ế  
nào. Vậy các ông  n ên  chăm  chú nghe, Ta sẽ vì 
các ông  chỉ d ạyỄ

Khi đó Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ-tát và Đại 
chúng dều hoan hỷ và kính cẩn vâng nghe lời Phật 
chỉ giáo.
3.- PHẬT DẠY : TRONG VIÊN GIÁC KHÔNG CÓ Bồ- 

TÁT VÀ CHÚNG SANH

-  N ày Thiện nam ! Trong tánh  V iên  Giác 
thanh tịnh, không tấ t cả  pháp, m à có đủ tấ t cả  
pháp. Nó tùy  thuận các d u yên  b iến  h iện  ra đủ 
tấ t cả, mà không thủ và kh ôn g  chứng. Thí như  
con m ắt, thấy được tấ t cả vật, mà không tự  
thấy mình. Nó vẫn  bình đẳng mà không tự  thấy  
m ình bình đẳng.
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N ày T hiện nam  ! Trong thật tướng (Viên 
Giác) không có B ồ-tát và chúng sanh. Tại sao  
th ế  ? -  Bởi Bồ-tát và chúng sanh đ ều  là  h u yễn  
hóa vậy. Khi các tướng h u yễn  hóa d iệ t rồi, th ì 
không có người năn g chứng và quả sở chứng.

Chúng sanh v ì còn  mê m uội đ iên  đảo n ên  
chưa d iệ t được các tướng h u yễn  hóa. Vì chúng  
sanh vọn g  khởi công dụng, để đối trị các tướng  
h uyễn  hóa, bởi có những tướng h u yễn  hóa  đã 
d iệt và chưa d iệt, n ên  chúng mởi thấy  có thứ  
lớp tu  chứng sai khác. N ếu người đặng tùy  
thuận tánh  V iên G iác tịch  d iệ t của Như Lai rồi, 
th ì kh ông còn  th ấy  có cảnh  tịch  d iệ t và người 
tịch  d iệ t nữa.

LƯỢC GIẢI
Đại ý đoạn này Phật nói : Trong tánh Viên Giác vốn không 

có tất cả pháp, mà tùy duyên hiện ra đủ tất cả các pháp sai khác. 
Đoạn này giống với đoạn trong Kinh Lăng Nghiêm. Phật thí dụ cây 
đờn: Trong cây đờn không có các bài bản hay và dở; song tùy 
duyên nó hiện đủ cả các tiếng hay và dở.

Trong tánh Viên Giác không có năng thủ, sở thủ và năng 
chứng sở chứng, không Bồ-tát và chúng sa n h . Vì chúng sanh chưa 
diệt trừ được các tướng huyễn hóa, nên vọng khởi công dụng để 
dẹp trừ các tướng vọng huyễn này. Vì thế mà thấy có chứng và có 
đắc, bực lớp sai khác. Nếu người tùy thuận được tánh Viên Giác tịch 
diệt của Như Lai rồi, thì không còn thấy có một pháp nào cả.

Trong đoạn này có cái ví dụ : “Như con mắt không tự thấy 
con mắt”. -  Cái ví dụ này chỉ cho tánh bình đẳng và vô công dụng 
của Viên Giác. Tánh Viên Giác tùy duyên hiện ra các pháp mà
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không thủ, không chứng. Cũng như con mắt bình đẳng chiếu soi 
tất cả vật, mà không thấy mình có chiếu soi và bình đẳng.

■ ặ.

4.- PHÀM PHU TÙY THUẬN TÁNH VIÊN GIÁC (ĐỊA VỊ 
THẬP TÍN)

-  Này Thiện nam ! Tất cả chúng sanh từ vô 
th ỉ đến  giờ, do lầm tưởng có “thật ta và vật của  
ta”, rồi sanh ỉòng thương yêu  cái ta và vật của ta, 
cho n ên  gặp cảnh nghịch với ta  th ì giận ghét, còn  
thuận với ta  th ì tham áỉ, say mê theo cầnh ngũ  
dục. Chúng chưa từng b iết thân tâm này là hư  
vọng, m ỗi niệm  sanh d iệt luôn ỉuôn, không có 
thật ta.

N ếu gặp Thiện hữu tri thức dạy bảo, chúng  
được khai ngộ tánh Viên Giác thanh tỉnh, h iểu  rõ 
thân tâm này ỉà hư vọng, mỗi niệm  sanh diệt 
không thật có cái ta; ỉúc bấy giờ chúng mới tự  xác 
nhận rằng : thân tâm này là “trần lao vọng lự”.

Những người nào đoạn trừ được vĩnh v iễn  
các trần lao vọng lự  này, thì ngộ pháp giới thanh  
tịnh, nhưng đối với tánh Viên Giác chưa được tự  
tại, v ì còn bị cái “b iết thanh tịnh” nó làm chướng 
ngại, những người như th ế  thì gọi là kẻ phàm  
phu tùy thuận tánh V iên Giác.

LƯỢC GIẢI
Đoạn trên (số 3) là đứng về tánh Viên Giác thanh tịnh bình 

đẳng mà nói, nên không có Bổ-tát và chúng sanh sai khác. Nhưng
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đứng về phương diện sự tướng tu hành mà luận thì có lớp lang tu 
chứng rõ ràng. Bởi thế nên từ đoạn này (số 4) về sau là nói thứ 
lớp nhập Viên Giác, bắt đầu từ vị Thập Tín, Tam Hiền, Thập 
Thánh và đến quả Phật.

Đại ý đoạn này, nói hàng Thập Tín tùy thuận tánh Viên 
Giác -  Bởi tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ vì mê lầm chấp ta 
và cảnh vật của ta là Chơn thật, cho nên sanh ra tham, sân, v.v... 
Nếu gặp Thiện tri thức dạy bảo, chúng giác ngộ được cái “ta” và 
“cảnh vật của ta” đều hư vọng, sanh diệt không thật, thì lúc bấy 
giờ chúng mới trừ được ngã chấp, đặng pháp giới Thanh tịnh. 
Nhưng, vì còn “biết thanh tịnh”, thế là còn pháp chấp chưa trừ, nên 
còn chướng ngại tánh Viên Giác. Vì thế nên gọi là “chúng Phàm  
phu (vị Thập tín) tùy thuận tánh Viên Giác”.

5ề- BỎ-TÁT ở VỊ TAM HIỀN, TÙY THUẬN TÁNH VIÊN GIÁC

Này Thiện nam ! Tất cả các VỊ Bồ-tát, v ì còn  
chấp cá i “b iết thanh tịnh” (giác), n ên  chướng  
ngại tánh V iên Giác. Nay tuy đoạn được cái 
chướng ngại đó (cái biết thanh tịnh) nhưng còn  trụ  
ở  cái “giác”. Như thế cũng còn cố  chấp ở nơi 
“giác”, n ên  tánh V iên Giác vẫn còn bị chướng  
ngại, không được tự tại. Bởi th ế  n ên  gọ i là bậc  
Tam h iền  Bồ-tát, tùy thuận tánh V iên Giác.

LƯỢC GIẢI
Các vị Bồ-tát này, tuy rời được cái “biết thanh tịnh”, nhưng 

còn cái “biết giác”. Vì còn cái “biết giác” làm chướng ngại, nên 
tánh Viên Giác không được hiển hiện. Đại ý đoạn này nói “ Bậc 
Tam hiền Bồ-tát tùy thuận tánh Viên Giác Tam-hiền là : Thập trụ, 
Thập hạnh và Thập hổi hướng.
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6.- BỎ-TÁT LÊN THÁNH VỊ, TÙY THUẬN TÁNH VIÊN GIÁC

-  Này T hiện nam ! N ếu còn  “b iế t” (chiếu) và  
còn  có “g iác”, th ì đ ều  còn  chướng ngại (vì còn
năng và sở).

-  Thế nên  Bồ-tát thường “giác” mà không  
trụ nơi “giác”, năng ch iếu  và sở ch iếu  đồng vắng  
lặng. Bồ-tát tự  dùng tâm  chướng ngại d iệt trừ các  
chướng ngại (dĩ vọng diệt vọng), khi các chướng 
ngại d iệt hết, cũng không còn người năng d iệtẳ 
Thí như có người tự  m ình chặt lấy đầu mình, khi 
cái đầu đã rụng rồi, thì cũng không có người chặt 
(năng đoạn).

Này Thiện nam ! Tất cả Kinh giáo của Như  
Lai đều  như ngón tay để chỉ m ặt trăng V iên Giác 
(chơn lý). Vậy các ông phải b iết ĩ đây là ngón tay  
Kỉnh giáo chớ không phải m ặt trăng V iên Giác. 
N ếu các ông chỉ cố  chấp ngón tay, th ì không bao 
giờ thấy được m ặt trăng. Những người b ỉết nhơn 
ngón tay kinh giáo này, mà nhận được m ặt trăng  
V iên Giác, thì gọi là Bồ-tát lên  Thánh địa, tùy  
thuận tánh Viên Giác.

LƯỢC GIẢI

Đoạn trên nói, Bồ-tát ở vị Tam hiền còn “biết” và còn “giác”. 
Đến đoạn này nói: Bồ-tát lên Thánh địa, tuy thường “giác” mà 
không trụ trước nơi “giác”, vì không còn năng và sở. Cũng như 
người ta tự chặt cái đầu của mình, khi cái đầu rụng rồi thì không 
có kẻ chặt và người bị chặt.
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Tất cả Kinh giáo của Phật đều là phương tiện để chỉ Chơn lý 
(Viên Giác). Hành giả phải nương các pháp phương tiện để đến 
Chơn lý; nếu cố chấp nơi phương tiện thì không bao giờ đến Chơn lý.

Giáo pháp của Phật cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Người 
muốn thấy mặt trăng thì phải nhơn ngón tay mà xem; khi thấy mặt 
trăng (chơn lý) rồi thì phải quên ngón tay (phương tiện). Nếu cố 
chấp nơi ngón tay (phương tiện) thì người ấy không bao giờ thấy 
mặt trăng Chơn lý.

Cái thí dụ này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật thí dụ 
“ngón tay chỉ mặt trăng v.v...”.

iặ-
7.- NHƯ LAI TÙY THUẬN TÁNH VIÊN GIÁC

-  N ày T hiện  nam ! Tất cả sự  chướng ngại 
tức là  Cứu kính giác, chánh n iệm  hay vọng  
niệm  đ ều  là G iải thoát, trì g iổ i hay phá giới 
dều  là Niết-bàn; trí huệ hay ngu si cũng đ ều  là  
Bát-nhã; B ồ-tát và ngoại đạo đổng là  Bồ-đề; vô  
m inh và Chơn như đồng m ột cảnh  giới; giới, 
định, huệ và dâm, nộ (giận) si đ ều  là  hạnh  
thanh tịnh; chúng sanh và quốc độ đồng m ột 
pháp tánh; địa ngục và th iên  đường đều  ỉàm  
Tịnh độ; hữu tình  và vô tình  đ ều  thành P hật 
đạo; tấ t cả  p h iền  não là  rốt ráo g iả i thoát, vì 
b iển  huệ pháp giớ i ch iếu  so i các tướng cũng  
như hư không. Đ ây gọ i là  Như Lai tùy thuận  
tánh V iên Giác.

LƯỢC GIẢI
Các đoạn trên đã nói : Từ vị Thập Tín, thì bị cái “biết tịnh” 

làm ngại; qua Tam Hiền, lại bị cái “biết giác” làm ngại; đến vị Thập
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Thánh, tuy đã lìa hết các ngại, nhưng hãy còn cái “thường giác” 
chưa được viên dung.

Đoạn này nói về quả vị Phật, đã hoàn toàn nhập Viên Giác 
tánh, thấy tất cả pháp đồng một bản thể, nên nói: “Các chướng 
ngại tức là cứu kính giác, chánh niệm và tà niệm đều là giải thoát, 
phiền não sanh tử tức là Bồ-đề, Niết-bàn, Trí huệ, ngu si đều là 
Bát-nhã, v.v...”.

Bởi thế nên c ổ  đức có dạy rằng : “Mê thời Chơn như thành 
vọng tưởng, ngộ thời vọng tưởng tức Chơn như’.

8.- TÓM LẠI

-  Này Thiện nam ! Các vị Bồ-tát và chúng  
sanh đời sau, chỉ trong tất cả th ì giờ không khởi 
vọng niệm  phân biệt, đối với các vọng tâm  cũng  
chẳng cần d iệt trừ, ở  cảnh vọng tưởng, chẳng gia  
thêm  phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết, chẳng  
cần phân b iệt chơn thật, khỉ nghe đến pháp môn  
này, không lấy làm  lạ lùng và kỉnh hãi, lạ i sanh  
tâm  tin  chắc, h iểu  b iết rõ ràng, lãnh thọ và  
phụng trì, th ì Ta gọi chúng sanh này là  người tùy  
thuận tánh V iên Giác.

-  Này Thiện nam ! Các ông phải biết. Những  
chúng sanh tùy thuận như thế, là đã nh iều  đời tu  
hành, từng trồng rất nh iều công đức : “Cúng 
dường các Đức Phật và các vị Bồ-tát nh iều  như  
số  cát sông Hằng. Ta ấn chứng cho những người 
này sẽ thành tựu “Nhứt th ế  chủng trí” (Phật trí).
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Lược GIẢI

Đoạn này Phật dạy cốt yếu một câu : “Chỉ trong tất cả thì 
giờ, không khởi vọng niệm, v.v... đó là tùy thân tánh Viên Giác”. 
Nghĩa là : nếu trong tất cả thời mà vọng niệm không sanh khỏi, thì 
tham, sân, si, không sanh; ba độc không sanh thì ba nghiệp chẳng 
tạo, các nghiệp chẳng tạo thì không còn sanh tử luân hồi; sanh tử 
đã không thì Chơn tâm tự hiện, như thế là tùy thuận tánh Viên 
Giác. Tỷ như ly nước đục để trên bàn, nếu trong tất cả thì giờ đều 
được yên lặng, không bị chao động, thì tánh nước trong tự hiện.

Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy : 
“Bất tùy phân biệt” (không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân 
biệt). Thật là một pháp tu mau chóng (viên đốn), nếu không phải 
người nhiều kiếp tu hành, đã từng trồng căn lành từ nhiều đời Đức 
Phật, thì không thể lãnh thọ nổi pháp môn này.

Tóm lại, Phật dạy : Nếu các Bồ-tát và chúng sanh đời sau, 
chỉ trong tất cả thời không khởi vọng niệm, cũng không cần để 
tâm diệt trừ vọng niệm v.v... những chúng sanh thật hành được 
như thế là căn lành của chúng đã trồng sâu từ nhiều Đức Phật, và 
chúng đã nhập được tánh Viên Giác, sẽ thành quả Phật.

Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi thứ lớp tu chứng của Như Lai, đến 
đây Phật trả lời đã xong hết.

rỹ>

9ẳ- PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN

Khi ấy Đức Thế Tôn, muốn tóm lại các nghĩa 
trên, nên nói bài kệ rằng :

Thanh Tịnh Huệ ! phải b i ế t :
V iên m ãn tánh  Bồ-đề,
K hông còn thủ và chứng,
K hông Bổ-tát, chúng sanh.
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Giác và khi chưa giác,
Thứ lớp có sai khác :
Chúng sanh bị “b iế t” ngại (Thập Tín)
B ồ-tát b ị “g iác” ngại (Tam Hiền)
Thánh địa hằng vắng lặn g  (Thập Thánh),
Vì không trụ các tưởng,
V iên  m ãn quả Đ ại giác,
N ên  gọ i “khắp tùy  thu ận” (Phật).
Các chúng sanh đời sau,
Tâm chẳn g  sanh hư vọng,
Ta n ó i chúng sanh này,
H iện  đời ỉà Bổ-tát,
Vì cứng dường chư Phật,
Công đức đã v iên  m ãn.
Tuy có nh iều  phương tiện ,
Cũng đ ều  tùy  thuận  Giác.

LƯỢC GIẢI

Đại ý bài kệ này Phật dạy : Tánh Viên Giác không có thủ và 
chứng, không Bồ-tát và chúng sanh. Nhưng về thứ lớp tu hành thì 
có phân ra Tín vị, Hiền vị, Thánh vị và Phật vị. Nếu như chúng 

sanh nào tâm chẳng sanh vọng tưởng, là Bổ-tát hiện tại, vì chúng 
sanh này đã trổng công đức từ hằng sa chư Phật.

Pháp môn tu tuy có nhiều và thứ lớp chứng đạo có sai khác, 
nhưng cũng đểu về tánh Viên Giác.

Trong chương Thanh Tịnh Huệ này, Ngài Thanh Tịnh Huệ 
hỏi Phật thứ lớp tu chứng như thế nào? Phật trả lời có hai phần :
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1.- Đứng về lý tánh Viên Giác mà nói, thì không có Bổ-tát 
và chúng sanh, không thủ và không chứng

2,- vể  sự tướng tu hành, thì có thứ lớp sai khác. Như về 

Tín vị thì bị cái “biết” (giả) làm ngại; ở về Hiền vị thì còn bị cái 
“giác” làm ngại; vào Thánh vị tuy được tịch diệt nhưng chưa được 

viên mãn.

Tóm lại, Phật dạy một câu : “Nếu người đối với tất cả thời, 
không khởi vọng niệm, thì được tùy thuận tánh Viên Giác”.

pj/Ị>
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